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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Môn Toán là một trong những môn học thiết yếu ở bậc Tiểu học, với mục 

tiêu không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện kỹ năng tính toán, mà còn chú trọng đến 

việc phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề. Việc giải toán, đặc 

biệt là thông qua các bài toán cụ thể, giúp học sinh không chỉ nắm vững kiến 

thức mà còn rèn luyện sự kiên trì, sáng tạo. Đây là những phẩm chất cần thiết 

cho bất kỳ nghề nghiệp nào trong tương lai. 

Tư duy của học sinh tiểu học đang trong giai đoạn “tư duy cụ thể”, chưa 

hoàn chỉnh. Vì vậy, việc nhận thức các kiến thức toán học trừu tượng đối với 

học sinh tiểu học là một vấn đề khó khăn. Cho nên, muốn phát triển tư duy thì 

học sinh tiểu học cần có một công cụ trung gian như là một biểu tượng hay một 

mô hình toán học cụ thể, trực quan để tường minh hoá các giả thiết của vấn đề. 

Từ đó, các em dễ dàng nắm được nắm được các giả thiết, xâu chuỗi chúng để 

tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Thực tế cho thấy, sử dụng sơ đồ trong giải toán 

là một phương pháp hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người 

học. Với khả năng biểu đạt thông tin một cách trực quan, việc sử dụng sơ đồ 

giúp học sinh ghi nhớ và hiểu sâu hơn các khái niệm trừu tượng trong toán học. 

Qua đó, việc hình dung và ghi nhớ thông tin trở nên dễ dàng hơn, tạo nền tảng 

vững chắc cho quá trình học tập lâu dài. Sử dụng sơ đồ trong dạy học toán ở tiểu 

học không chỉ nâng cao hiệu quả giảng dạy mà còn tạo ra một môi trường học 

tập tích cực, đầy tính sáng tạo cho học sinh. 

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc sử dụng sơ đồ trong dạy học Toán ở 

Tiểu học đã và đang trở thành một xu hướng quan trọng và cần thiết. Nó không 

chỉ làm phong phú thêm nội dung học tập mà còn góp phần nâng cao khả năng 

giải toán của học sinh. Thay vì sử dụng các số cụ thể, việc sử dụng sơ đồ trong 

các bài toán giúp học sinh phát triển tư duy tưởng tượng, một yếu tố quan trọng 

trong việc hình thành các kỹ năng toán học thiết yếu. Tôi cho rằng, dạy học theo 

sơ đồ là rất cần thiết trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc Tiểu học. 

Xuất phát từ các lí do nêu trên, tôi chọn đề tài “Sử dụng một số dạng sơ 

đồ trong giải toán ở Tiểu học”. Đề tài tổng hợp việc sử dụng sơ đồ Ven, sơ đồ 

cây và sơ đồ hình hình học trong giải toán ở Tiểu học. 
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2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Lý thuyết về các loại sơ đồ đã có từ lâu và được ứng dụng rộng rãi trong 

việc giải toán. Trong bậc Tiểu học, sơ đồ đoạn thẳng là loại sơ đồ cơ bản thường 

được sử dụng. Tuy nhiên, theo chương trình sách giáo khoa mới, các loại sơ đồ 

như sơ đồ Ven, sơ đồ cây và sơ đồ hình hình học ngày càng được áp dụng nhiều 

hơn trong dạy và học Toán. Sự chuyển biến này đã thu hút sự quan tâm từ các 

nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên ngành giáo dục Tiểu học, nhằm nâng cao 

hiệu quả giảng dạy và học tập như Vũ Quốc Chung [3], Trần Diên Hiển [13]. 

Cuốn sách Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học (xem [3]) do Vũ Quốc 

Chung làm chủ biên đã bước đầu trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ 

năng để dạy học Toán ở Tiểu học tuy có nhắc đến khái niệm về phương pháp sơ 

đồ hoặc việc sử dụng sơ đồ trong dạy học,… nhưng chỉ dưới dạng phụ trợ và 

gián tiếp mà chưa đi sâu vào kỹ thuật tổ chức, chưa được phát triển thành một 

phương pháp dạy học riêng biệt. 

Bộ sách Thực hành giải toán Tiểu học (xem [13]) của tác giả Trần Diên 

Hiển là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và sinh viên Sư phạm 

Tiểu học trong việc giảng dạy và học tập môn Toán. Sách tập trung vào việc 

trang bị cho người học 16 phương pháp giải toán cơ bản ở Tiểu học, trong đó có 

phương pháp sử dụng sơ đồ - một công cụ trực quan đóng vai trò quan trọng 

trong việc hỗ trợ học sinh giải quyết các bài toán có lời văn. Trong bộ sách này, 

phương pháp sử dụng sơ đồ được vận dụng dưới hai hình thức chính: sơ đồ đoạn 

thẳng và bảng biểu. Trong đó, sơ đồ đoạn thẳng là loại sơ đồ được sử dụng phổ 

biến nhất, đặc biệt trong các bài toán về tổng - hiệu, so sánh, gấp - giảm, tỉ số, 

tìm số trung bình cộng,... Thông qua việc biểu diễn các đại lượng bằng các đoạn 

thẳng có độ dài tương ứng, học sinh dễ dàng hình dung mối quan hệ giữa các dữ 

kiện, từ đó nhận dạng bài toán và lựa chọn phương pháp giải thích hợp. Tuy 

nhiên, phương pháp sử dụng sơ đồ trong bộ sách này vẫn còn một số hạn chế. 

Cụ thể, sách chưa hệ thống hóa phương pháp sơ đồ thành một chuyên đề độc lập 

mà chỉ lồng ghép trong một số phương pháp giải toán nhất định. Ngoài ra, việc 

sử dụng sơ đồ trong sách chủ yếu tập trung vào sơ đồ đoạn thẳng, trong khi các 
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loại sơ đồ khác như sơ đồ cây, sơ đồ tư duy chưa được khai thác, dẫn đến phạm 

vi ứng dụng của sơ đồ còn hạn chế. 

Công trình nghiên cứu của Bạch Thị Bình (xem [2]) không chỉ tìm hiểu 

khái niệm phương pháp sơ đồ đoạn thẳng mà còn hướng dẫn cách thức áp dụng 

phương pháp này trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn. Tác giả đã cung 

cấp những hướng dẫn cụ thể để học sinh có thể tiếp cận và sử dụng phương 

pháp, bao gồm các thao tác vẽ sơ đồ, xác định các đại lượng cần tính và thiết lập 

các mối quan hệ giữa chúng. Những ví dụ minh họa sinh động và thực tế được 

đưa ra trong khóa luận không chỉ giúp học sinh dễ dàng tiếp thu mà còn khuyến 

khích sự tham gia tích cực trong quá trình học tập. Công trình nghiên cứu của 

Bạch Thị Bình đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương pháp dạy và 

học toán ở bậc tiểu học, khẳng định vai trò của phương pháp sơ đồ đoạn thẳng 

trong việc phát triển tư duy và kỹ năng toán học cho học sinh.  

Theo hiểu biết của tôi, việc hệ thống hóa và sử dụng các loại sơ đồ Ven, 

sơ đồ cây và sơ đồ hình hình học trong giải toán ở tiểu học vẫn còn hạn chế. Do 

đó, việc tổng hợp đầy đủ về ứng dụng các loại sơ đồ này là rất cần thiết, nhằm 

tạo ra tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh. Qua đó, chúng ta có 

thể nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán tại các trường tiểu học. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Sử dụng một số dạng sơ đồ trong giải toán ở Tiểu học. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống cơ sở lí luận của phương pháp sử dụng sơ đồ trong dạy và học 

ở Tiểu học. 

- Nghiên cứu một số dạng sơ đồ trong giải toán ở Tiểu học. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Một số dạng sơ đồ trong giải toán ở Tiểu học. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Sử dụng sơ đồ Ven, sơ đồ cây, sơ đồ hình hình học để giải toán ở Tiểu học.  
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5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc tài liệu, khái quát hóa, tổng hợp 

các vấn đề lí luận về dạy học toán ở Tiểu học, về phương pháp sử dụng sơ đồ. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Từ kết quả khảo sát thống kê tôi tiến 

hành phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các vấn đề liên 

quan đến đề tài.  

- Phương pháp đàm thoại: Xin ý kiến, trao đổi với một số thầy cô giáo ở 

bộ môn Toán và tổ nghiệp vụ Tiểu học trường Đại học Hoa Lư. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài góp phần tổng hợp kiến thức về sử dụng một số dạng sơ đồ trong 

giải toán ở Tiểu học. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Đề tài sẽ trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên 

chuyên ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Hoa Lư, giáo viên dạy 

Tiểu học và những người quan tâm.  
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Chương 1 

CƠ  SỞ  LÍ  LUẬN 

1.1.  Hoạt động giải toán ở Tiểu học 

1.1.1. Vị trí, vai trò của việc giải toán trong dạy và học ở Tiểu học 

 Toán học, một bộ môn khoa học quý giá, không chỉ nghiên cứu các khía 

cạnh của thế giới hiện thực mà còn đóng vai trò then chốt trong đời sống của 

con người. Với hệ thống kiến thức và phương pháp truyền đạt cơ bản, toán học 

cung cấp nền tảng cần thiết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên 

đến xã hội nhân văn. Việc áp dụng toán học không chỉ làm cho cuộc sống trở 

nên có trật tự và ngăn nắp, mà còn nuôi dưỡng những phẩm chất quý báu trong 

mỗi cá nhân, chẳng hạn như khả năng suy luận, tư duy trừu tượng và phản biện. 

Qua việc giải quyết các vấn đề phức tạp, toán học rèn luyện cho trí óc con 

người, thúc đẩy sự sáng tạo và linh hoạt trong suy nghĩ. 

 Giải toán là một thành phần cốt yếu trong chương trình học môn toán, đặc 

biệt ở bậc Tiểu học, nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục và 

phát triển tư duy của học sinh. Hoạt động này không chỉ chiếm thời gian đáng 

kể trong mỗi tiết học mà còn tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy phản 

biện và khả năng tự đánh giá năng lực bản thân trong việc củng cố kiến thức và 

phát triển kỹ năng. Qua việc giải quyết các bài toán, học sinh có cơ hội nhận 

diện và điều chỉnh các ưu điểm, nhược điểm trong kiến thức và kỹ năng của 

mình từ đó vận dụng kiến thức toán học một cách hiệu quả, rèn luyện khả năng 

thực hành đa dạng. 

 Trong quá trình giải toán, học sinh được khuyến khích ôn tập và hệ thống 

hóa kiến thức, từ đó củng cố những kỹ năng đã học trước đó. Điều này đặc biệt 

quan trọng đối với học sinh ở giai đoạn đầu cấp tiểu học, khi mà việc tiếp thu lý 

thuyết thuần túy thường khó khăn. Những bài toán có nội dung gần gũi và sơ đồ 

trực quan giúp các em dễ dàng hơn trong việc hiểu và rút ra kết luận về các khái 

niệm, nội dung kiến thức cơ bản. 

 Để kiến thức được củng cố vững chắc, trong quá trình học tập, giáo viên 

đóng vai trò như một người hướng dẫn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động 



6 

học tập, tạo điều kiện cho học sinh xây dựng kiến thức mới. Việc trình bày bài 

tập từ đơn giản đến phức tạp sẽ hỗ trợ học sinh nâng cao khả năng tư duy. Hoạt 

động giải toán không chỉ phát triển tư duy logic mà còn giúp học sinh diễn đạt 

vấn đề toán học một cách khoa học. Tính trực quan trong suy nghĩ của học sinh 

tiểu học tạo cơ hội cho các hoạt động gây hứng thú, khuyến khích các em tham 

gia tích cực và ghi nhớ lâu dài hơn. 

 Một khía cạnh nổi bật khác của hoạt động giải toán là khả năng phản xạ và 

phân tích vấn đề của học sinh. Khi giải quyết các bài toán thực tiễn, học sinh có 

khả năng áp dụng kiến thức toán học vào cuộc sống hằng ngày, qua đó nâng cao 

khả năng tư duy logic và phát triển trí thông minh, óc sáng tạo. Giải toán cũng 

yêu cầu học sinh có sự kiên nhẫn, khả năng tập trung và tư duy phân tích. 

Những yếu tố này khuyến khích các em gạt bỏ thông tin không cần thiết, phân 

biệt rõ các yếu tố đã cho và điều cần tìm, cũng như tiếp cận vấn đề một cách 

khoa học. 

 Cuối cùng, giải toán không chỉ giúp học sinh nâng cao khả năng lý thuyết 

mà còn nuôi dưỡng lòng say mê, sự kiên nhẫn và tính cẩn thận trong học tập. 

Những kỹ năng này sẽ mang lại giá trị không chỉ trong môn Toán mà còn tạo 

nền tảng vững chắc cho sự thành công trong học tập và cuộc sống sau này. Do 

đó, hoạt động giải toán thực sự là một phần không thể thiếu trong chương trình 

giáo dục Tiểu học, góp phần hình thành nhân cách và tư duy toàn diện cho học 

sinh. Khi nói đến tầm quan trọng của môn toán, giáo sư Tạ Quang Bửu nói "Chỉ 

có cách nhìn thiển cận mới không thấy được vai trò của Toán học". 

 Tóm lại, hoạt động giải toán ở bậc tiểu học không chỉ là phương tiện tiếp 

thu kiến thức mà còn là cơ hội để phát triển tư duy và khả năng thực hành. 

Những nền tảng vững chắc này sẽ giúp học sinh chuẩn bị tốt hơn cho các cấp 

học toán cao hơn trong tương lai. 

1.1.2. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học trong học toán 

Giai đoạn chuyển tiếp từ mẫu giáo sang tiểu học là một thời điểm quan 

trọng trong cuộc đời mỗi học sinh, đánh dấu bước ngoặt từ môi trường vui chơi 

sang môi trường học tập chính thức. Từ 6 đến 11 tuổi, trẻ em không chỉ tiếp thu 
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kiến thức mà còn phát triển những cấu trúc tâm lý mới, góp phần định hình nhân 

cách và khả năng nhận thức của chúng. 

Theo tâm lý học sư phạm, sự phát triển tâm lý của trẻ gắn liền với các hoạt 

động chủ đạo trong từng giai đoạn. Trong khi vui chơi là hoạt động chính ở lứa 

tuổi mẫu giáo, thì học tập trở thành trọng tâm khi trẻ bước vào tiểu học. Sự 

chuyển giao này không chỉ là sự thay đổi trong hoạt động mà còn là quá trình 

biến đổi trong cách nhận thức và tư duy. Trẻ bắt đầu nhận ra trách nhiệm đối với 

việc học tập, từ đó đối mặt với nhiều thách thức mà trước đây chúng chưa từng 

gặp phải. 

Sự thay đổi này đặc biệt rõ nét trong các môn học như Toán, nơi trẻ 

thường gặp khó khăn trong việc tiếp thu khái niệm mới và áp dụng công thức. 

Tuy nhiên, những khó khăn này chính là yếu tố quan trọng giúp hình thành tư 

duy logic và khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ. Sự phát triển nhận thức ở lứa 

tuổi tiểu học không chỉ dựa vào kiến thức mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc hỗ 

trợ từ gia đình và giáo viên. Một môi trường học tập tích cực, khuyến khích, sẽ 

tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ. 

Tóm lại, giai đoạn chuyển tiếp từ mẫu giáo sang tiểu học không chỉ là thời 

điểm thay đổi về mặt kiến thức mà còn là quá trình phát triển tâm lý sâu sắc. 

Việc nhận thức rõ những thay đổi này sẽ giúp phụ huynh và giáo viên có cách 

thức hỗ trợ kịp thời, từ đó tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Sự 

thấu hiểu và quan tâm từ những người lớn xung quanh sẽ giúp trẻ vượt qua 

những thách thức của giai đoạn chuyển tiếp này một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. 

1.2.  Phương pháp sử dụng sơ đồ trong giải toán ở Tiểu học 

1.2.1. Khái niệm phương pháp sử dụng sơ đồ  

 Trong lĩnh vực toán học, không ít bài toán phức tạp khiến người giải cảm 

thấy bối rối, dù đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, việc sử 

dụng sơ đồ trong giải quyết vấn đề thường mang lại hiệu quả bất ngờ, cho phép 

chúng ta tìm ra cách giải quyết một cách nhanh chóng và trực quan. Sơ đồ giúp 

hình dung và cấu trúc thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu. Thay vì phải xử lý 

một lượng lớn chữ viết dày đặc, người học có thể tiếp cận và ghi nhớ thông tin 
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thông qua các hình ảnh, biểu đồ, hoặc sơ đồ tư duy. Điều này không chỉ giúp 

tăng cường khả năng ghi nhớ mà còn tạo điều kiện cho việc liên kết và so sánh 

các khái niệm một cách hiệu quả hơn. 

Phương pháp sử dụng sơ đồ trong giải toán là một kỹ thuật hữu ích, giúp 

chúng ta vượt qua những bài toán khó nhằn. Việc hiểu và vận dụng đúng cách 

phương pháp này không chỉ nâng cao khả năng giải quyết vấn đề mà còn mở 

rộng tư duy sáng tạo, từ đó giúp người học phát triển toàn diện trong lĩnh vực 

toán học. Để có thể vận dụng phương pháp này một cách hiệu quả, trước tiên, ta 

cần hiểu rõ về bản chất và cách thức hoạt động của sơ đồ. 

Trong một số bài toán ở Tiểu học, ta gặp các đối tượng hoặc một số nhóm 

đối tượng khác nhau mà giữa chúng có mối quan hệ nào đấy. Để giải các bài 

toán dạng này, người ta dùng hình vẽ để biểu diễn mối quan hệ giữa các đối 

tượng. Trong hình vẽ: Mỗi đối tượng được biểu diễn bởi một điểm (hoặc vòng 

tròn, ô trống,…), mối quan hệ giữa các đối tượng được biểu diễn bởi các mũi 

tên. Hình vẽ nói trên, ta gọi là sơ đồ (hay lược đồ, lưu đồ) của bài toán. Mỗi 

điểm (hoặc vòng tròn, ô vuông,…) gọi là một đỉnh, mỗi mũi tên gọi là một cạnh 

của sơ đồ. 

 Khi thực hiện lời giải bằng cách sử dụng sơ đồ nói trên, ta gọi là giải bằng 

phương pháp sử dụng sơ đồ (hay gọi là phương pháp sơ đồ). 

1.2.2. Quy trình chung giải bài toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ 

a) Quy trình chung giải một bài toán: 

Bước 1: Tìm hiểu bài toán  

 Tìm hiểu bài toán là làm rõ phần đã cho và phần cần tìm của đề bài. Nếu 

trong phần đó có những cái khó hiểu thì có thể làm rõ chúng nhờ diễn đạt lại 

bằng cách khác. Để làm rõ mối liên hệ giữa phần đã cho và phần cần tìm có thể tóm 

tắt bằng kí hiệu, bằng công thức và đặc biệt ở Tiểu học là bằng sơ đồ đoạn thẳng. 

 Thật vậy, việc tìm hiểu bài toán không chỉ là đọc và giải quyết mà còn là 

quá trình làm rõ những thông tin có trong bài toán, từ đó xác định dạng toán và 

đề xuất phương pháp giải phù hợp. Đây là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt 

trong việc giải quyết bài toán. 
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Quá trình tìm hiểu bài toán bao gồm: 

- Hiểu rõ các yếu tố đã cho: Đọc kỹ bài toán và làm rõ các thông tin; 

- Hiểu rõ yêu cầu cần tìm: Xác định mục tiêu của bài toán; 

- Tóm tắt và biểu diễn mối quan hệ: Sử dụng sơ đồ, ký hiệu, công thức,… để 

liên kết các phần đã cho và phần cần tìm, làm rõ mối quan hệ giữa chúng; 

- Diễn đạt lại khi cần thiết: Nếu có phần nào khó hiểu, hãy thử diễn đạt lại bài 

toán bằng ngôn ngữ đơn giản hơn hoặc vẽ sơ đồ để trực quan hóa. 

Điều này giúp bạn hiểu bài toán một cách sâu sắc và có thể giải quyết hiệu quả hơn. 

Ví dụ 1.1. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 34 tuổi. Em kém chị 6 tuổi. Hỏi chị 

bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? 

Phần đã cho: tổng và hiệu của tuổi chị và tuổi em. 

Phần cần tìm: tuổi chị, tuổi em. 

Để nhận ra mối liên hệ giữa hai phần, ta tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng: 

 

 

Bước 2: Lập kế hoạch giải  

Lập kế hoạch giải là đi tìm hướng giải cho bài toán. Kết nối các dữ liệu trong 

bài toán với những kiến thức liên quan và tuân theo phương pháp giải. Ở Tiểu 

học, con đường đi tìm hướng giải thường như sau: 

- Đầu tiên xét xem bài toán cần giải có thuộc loại điển hình hay không?; 

- Nếu không thì xét xem bài toán cần giải có tương tự với bài toán nào mà người 

giải toán đã biết cách giải hay không?; 

- Nếu không thì tìm cách phân tích bài toán cần giải thành các bài toán thành 

phần mà người giải đã biết cách giải (Sự phân tích tận cùng của mọi bài toán 

hợp đều dẫn đến các bài toán đơn. Tuy nhiên không cần đi đến sự phân tích tận 

cùng này mà chỉ cần phân tích bài toán cần giải thành những bài toán đơn giản 

hơn mà ta đã biết cách giải). Sự phân tích có thể tiến hành theo nhiều cấp: phân 

tích bài toán ban đầu thành một số bài toán đơn giản hơn, sau đó lại phân tích 

mỗi bài toán này thành các bài toán đơn giản hơn nữa,… 

6 Tuổi em: 

Tuổi chị: 

34 
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 Để giải mỗi bài toán thành phần chúng ta áp dụng một phương pháp giải, 

các bài toán thành phần khác nhau giải bằng các phương pháp khác nhau. Như 

vậy, để giải một bài toán chúng ta phải phối hợp nhiều phương pháp giải. Tiến 

hành các phép toán trên cơ sở các dữ liệu đã biết, tuân thủ theo phương pháp 

giải và tìm các kết quả chưa biết trong từng bước và tiến tới tìm kết quả cuối 

cùng. Điều đó có nghĩa là năng lực lập lập kế hoạch giải các bài toán cũng chính 

là năng lực phối hợp các phương pháp giải trong giải toán. 

Ví dụ 1.2. Trong phần tìm số trung bình cộng, SGK Toán 4 Bộ sách Kết nối tri 

thức với cuộc sống, Tập 2 đã giải mẫu một bài toán: Tìm số trung bình cộng của 

ba số 13, 14 và 18 bằng cách lấy tổng của ba số 13, 14 và 18 chia cho ba ta được 15.  

Như vậy, khi gặp bài toán tương tự, nếu nhớ lại được cách giải bài toán mẫu 

trên thì coi như ta đã biết hướng giải: Tìm số trung bình cộng của các số sau: 20 

và 30; 10, 20 và 30; 5, 12 và 19. 

Ví dụ 1.3. Cho bài toán: “Một cửa hàng chuyển hàng bằng ô tô. Lần đầu có 35 ô 

tô, mỗi ô tô chuyển được 3 tấn hàng. Lần sau có 8 ô tô, mỗi ô tô chuyển được 5 

tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?” 

Phân tích bài toán thành 3 bài toán đơn giản hơn hay nói cách khác là chia quá 

trình giải thành 3 bước: 

Bước 1: Tìm số tấn hàng hai lần đã chuyển được; 

Bước 2: Tìm tổng số ô tô; 

Bước 3: Tìm số trung bình cộng. 

Ta đã biết cách giải mỗi bài toán này. Điều đó có nghĩa là ta đã lập xong kế 

hoạch giải cho bài toán ban đầu. 

 Bước 3: Thực hiện kế hoạch giải 

 Đây chính là việc trình bày lời giải. Việc thực hiện kế hoạch giải và trình 

bày lời giải là hai yếu tố không thể tách rời trong quá trình học toán ở bậc Tiểu 

học. Đối với bậc Tiểu học thì thực hiện kế hoạch giải có nghĩa là thực hiện các 

phép tính theo trình tự mà bước lập kế hoạch đã xác định sau đó viết lời giải. Sử 

dụng ngôn ngữ toán học phù hợp: logic toán, tư duy logic để trình bày những 

ván đề giải toán trong bước 2 theo đúng quy phạm và ghi đáp số. 
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Ví dụ 1.4. Mai làm được 5 cái chong chóng. Minh làm được ít hơn Mai 2 cái. 

Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu cái chong chóng? 

Bước lập kế hoạch giải phải tìm ra hướng giải cho bài toán: 

Bước 1: Tìm số chong chóng Minh làm được; 

Bước 2: Tính số chong chóng cả hai bạn làm được. 

Ở bước thực hiện kế hoạch giải cần thực hiện hai phép tính tương ứng: 

  5 – 2 = 3 (cái chong chóng) 

  5 + 3 = 8 (cái chong chóng) 

Sau đó viết lời giải: 

  Số chong chóng Minh làm được là: 

   5 – 2 = 3 (cái chong chóng) 

  Số chong chóng cả hai bạn làm được là: 

   5 + 3 = 8 (cái chong chóng) 

    Đáp số: 8 cái chong chóng. 

(Học sinh có thể và thường làm xen kẽ công việc viết lời giải và thực hiện phép 

tính). 

Bước 4: Nhìn lại bài toán 

 Bước nhìn lại bài toán về nguyên tắc không phải bước bắt buộc đối với quá 

trình giải toán, nhưng lại là bước không thể thiếu trong dạy và học toán. Bước 

nhìn lại bài toán có các mục đích:  

- Kiểm tra, rà soát lại công việc giải; 

- Tìm cách khác và so sánh cách giải; 

- Suy nghĩ khai thác thêm đề bài. 

 Trong các mục đích trên, ở Tiểu học mục đích cơ bản của bước nhìn lại bài 

toán là kiểm tra, rà soát lại công việc giải. Cần rèn luyện cho tất cả học sinh 

Tiểu học thói quen kiểm tra lại cả ba bước: tìm hiểu bài toán, lập kế hoạch giải 

và thực hiện kế hoạch giải. 

Ví dụ 1.5. Tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 27. 

Tìm tuổi của hai mẹ con. 
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Đây là bài toán dạng điển hình: tìm hai số khi biết tổng của chúng bằng 27 và tỉ 

số của chúng bằng 2:1. Vì vậy dễ dàng tìm được tuổi mẹ là 18 và tuổi con bằng 9. 

Khi nhận xét đáp số ta tìm được, thấy ngay một điều không hợp lí là mẹ hơn con 

có 9 tuổi. Kiểm tra lại cách giải, ta thấy là đã giải đúng. Điều đó khiến ta phải 

suy nghĩ thêm về đề bài, phải sửa lại các con số để đáp số phù hợp với thực tế. 

b) Quy trình chung giải bài toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ 

Phương pháp sử dụng sơ đồ (hay phương pháp sơ đồ) là một cách tiếp cận 

trực quan, là một công cụ hữu hiệu trong việc giải quyết các bài toán đặc biệt là 

trong lĩnh vực toán học, lí thuyết đồ thị, hay các vấn đề có liên quan đến mô 

hình hóa, giúp người học hình dung và phân tích vấn đề. Phương pháp sơ đồ 

giúp giải quyết bài toán một cách trực quan và dễ dàng nhận diện các mối quan 

hệ hoặc cấu trúc trong bài toán, từ đó giúp đơn giản hóa quá trình giải quyết. 

Quy trình giải bài toán bằng phương pháp sơ đồ có thể được chia thành các 

bước chính sau:  

Bước 1. Phân tích và xác định vấn đề 

Đây là bước cần thiết để người học có thể giải được bài toán, trong đó việc 

đọc và hiểu đề bài giữ vai trò quan trọng. Người giải quyết cần xác định các yếu 

tố đầu vào, dữ liệu cho trước, yêu cầu cụ thể của bài toán và mối liên hệ giữa các 

yếu tố trong bài toán mà sơ đồ cần thể hiện. Việc xác định các yếu tố quan trọng 

để thể hiện trong sơ đồ cũng cần được thực hiện một cách cẩn thận. Người giải 

cần làm rõ các yếu tố liên quan, đặc biệt là các biến số và điều kiện của bài toán. 

Việc này giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về vấn đề cần giải quyết. 

Bước 2. Chọn loại sơ đồ thích hợp 

Tùy thuộc vào bản chất của bài toán, có thể sử dụng các loại sơ đồ khác 

nhau như sơ đồ Ven, sơ đồ cây, sơ đồ mạng, sơ đồ đồ thị hoặc sơ đồ dòng chảy. 

Mỗi loại sơ đồ sẽ phù hợp với từng loại dữ liệu và mối quan hệ cần được phân tích: 

- Sơ đồ Ven: dùng để mô tả quan hệ giữa các tập hợp; 

- Sơ đồ cây: dùng cho các bài toán phân tích cấu trúc hoặc các vấn đề liên quan 

đến phân nhánh; 

- Sơ đồ mạng (flowchart): dùng cho các bài toán liên quan đến thuật toán, quy trình; 
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- Sơ đồ đồ thị: dùng trong các bài toán lý thuyết đồ thị, bài toán liên quan đến 

mạng lưới; 

- Sơ đồ dòng chảy (flow diagram): dùng để mô phỏng sự chuyển động, dòng 

chảy trong một hệ thống. 

Bước 3. Xây dựng sơ đồ  

Sau khi đã xác định loại sơ đồ, bước tiếp theo là xây dựng sơ đồ. Sơ đồ 

này có thể là biểu đồ, đồ thị hoặc dạng hình học phù hợp để thể hiện mối quan 

hệ giữa các thành phần của bài toán. Việc vẽ các đối tượng cùng các mối quan 

hệ cần thiết phải được thực hiện một cách khoa học, sử dụng các ký hiệu chuẩn 

để người đọc dễ dàng hiểu. Sự rõ ràng trong cách ghi chú và nhãn mác cũng đặc 

biệt quan trọng nhằm tránh nhầm lẫn.  

- Vẽ các đối tượng và mối quan hệ: Dựa trên phân tích và lựa chọn loại sơ đồ, 

bạn bắt đầu vẽ các đối tượng cần thiết và thể hiện các mối quan hệ giữa chúng; 

- Sử dụng các ký hiệu chuẩn: Nếu là sơ đồ mạng hoặc sơ đồ quy trình, hãy sử 

dụng các ký hiệu chuẩn để giúp người xem hiểu dễ dàng hơn (ví dụ: hình vuông 

cho bước hành động, hình thoi cho quyết định trong sơ đồ dòng chảy); 

- Ghi chú hoặc nhãn rõ ràng: Đảm bảo rằng tất cả các yếu tố trong sơ đồ đều có 

nhãn rõ ràng để tránh nhầm lẫn. 

Bước 4. Giải quyết vấn đề qua sơ đồ 

Bằng cách phân tích sơ đồ đã xây dựng, người giải có thể nhận diện được 

các mối quan hệ hoặc quy luật giữa các yếu tố, từ đó đưa ra các bước cụ thể để 

tìm ra lời giải cho bài toán. Việc áp dụng các công cụ phân tích cũng là một 

phần không thể thiếu trong giai đoạn này.  

- Tìm kiếm các mối quan hệ: Dựa vào sơ đồ đã xây dựng, bạn có thể nhận diện 

được các mối quan hệ hoặc quy luật giữa các yếu tố, giúp dễ dàng đưa ra các 

bước giải quyết bài toán; 

- Áp dụng phương pháp phân tích: Sử dụng các công cụ phân tích sơ đồ để tiếp 

cận và giải quyết bài toán (ví dụ: dùng thuật toán tìm đường đi trong sơ đồ đồ 

thị, hoặc áp dụng phương pháp phân tích xác suất trong sơ đồ Ven). 

Bước 5. Kiểm tra và đánh giá kết quả 



14 

Sau khi có kết quả, bước thứ năm là kiểm tra và đánh giá kết quả là rất 

quan trọng. Người giải cần đảm bảo rằng sơ đồ phản ánh đúng các yếu tố và mối 

quan hệ trong bài toán. Bên cạnh đó, việc so sánh kết quả với yêu cầu ban đầu 

cũng là điều cần thiết để khẳng định tính chính xác của lời giải, kết quả đạt được 

có phù hợp với yêu cầu ban đầu của bài toán hay không. Nếu không, họ có thể 

điều chỉnh sơ đồ hoặc phương pháp để đạt được kết quả tối ưu hơn. 

- Kiểm tra tính chính xác của sơ đồ: Đảm bảo rằng sơ đồ phản ánh đúng các mối 

quan hệ và các yếu tố của bài toán; 

- So sánh với yêu cầu bài toán: Đối chiếu kết quả từ sơ đồ với các yêu cầu trong 

đề bài để đảm bảo rằng bài toán đã được giải quyết chính xác; 

- Đánh giá lại phương pháp giải quyết: Xem xét liệu có thể sử dụng một loại sơ 

đồ khác hay cải tiến sơ đồ hiện tại để giải quyết bài toán hiệu quả hơn không. 

Bước 6. Kết luận 

Cuối cùng, bước kết luận yêu cầu người giải trình bày rõ ràng kết quả giải 

bài toán, đồng thời chứng minh được sự chính xác của kết quả thông qua việc sử 

dụng sơ đồ.  

Tóm lại, quy trình giải bài toán theo phương pháp sử dụng sơ đồ không chỉ 

giúp người giải tổ chức thông tin một cách hợp lý mà còn phát triển khả năng tư 

duy logic, giúp đơn giản hóa quá trình giải quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc hiểu sâu về cấu trúc và các mối quan hệ trong bài toán. Để áp dụng phương 

pháp sử dụng sơ đồ, người giải cần chú ý đến các bước cơ bản. Trước hết, cần 

xác định rõ ràng các yếu tố chính của bài toán và các mối liên hệ giữa chúng. 

Sau đó, tiến hành vẽ sơ đồ, chú ý đến cách biểu diễn nhằm đảm bảo tính logic 

và dễ hiểu. Cuối cùng, từ sơ đồ đã xây dựng, người giải có thể rút ra kết luận và 

đưa ra các phương pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. 

c) Ví dụ 

Bài toán: Trong một lớp học, có 15 học sinh tham gia chơi thể thao. Trong số 

đó, có 9 học sinh chơi bóng đá và 7 học sinh chơi bóng rổ. Hỏi có bao nhiêu học 

sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi bóng rổ? 

Bước 1: Phân tích và xác định vấn đề 
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- Trong bài toán xuất hiện 3 đối tượng: 

+ Số học sinh chơi bóng đá; 

+ Số học sinh chơi bóng rổ; 

+ Số học sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi bóng rổ. 

- Phân tích các thành phần của bài toán: 

+ Tổng số học sinh tham gia: 15 học sinh; 

+ Học sinh chơi bóng đá: 9 học sinh (bao gồm cả học sinh chỉ chơi bóng đá và 

học sinh chơi cả hai môn); 

+ Học sinh chơi bóng rổ: 7 học sinh (bao gồm cả học sinh chỉ chơi bóng rổ và 

học sinh chơi cả hai môn); 

+ Học sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi bóng rổ: Cần tìm. 

Bước 2: Chọn loại sơ đồ thích hợp 

- Vẽ sơ đồ Ven để biểu diễn mối quan hệ giữa các nhóm học sinh: 

+ Vẽ hai vòng tròn, một vòng tròn đại diện cho học sinh chơi bóng đá và một 

vòng tròn đại diện cho học sinh chơi bóng rổ; 

+ Giao nhau của hai vòng tròn sẽ là những học sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi 

bóng rổ; 

+ Chúng ta cần tìm số học sinh ở phần giao nhau này. 

Bước 3: Xây dựng sơ đồ 

Số học sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi bóng rổ có thể mô tả bởi sơ đồ Ven như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh chơi 
bóng rổ  

7 
 

 

9 

Học sinh chơi 
bóng đá 

Tất cả: 15 học sinh 

? 
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Bước 4: Giải quyết vấn đề qua sơ đồ 

  Số học sinh chỉ tham gia chơi bóng đá là: 

   15 – 7 = 8 (học sinh) 

  Số học sinh tham gia chơi cả hai môn là: 

   9 – 8 = 1 (học sinh) 

    Đáp số: 1 học sinh. 

Bước 5: Kiểm tra và đánh giá kết quả 

- Sơ đồ đã phản ánh đúng mối quan hệ giữa các đối tượng. 

- Tổng số học sinh tham gia thể thao là 15 học sinh. Do đó, tổng số học sinh 

tham gia vào bóng đá, bóng rổ và cả hai môn là: 

Số học sinh chơi bóng đá hoặc bóng rổ = Số học sinh chơi bóng đá + Số học 

sinh chơi bóng rổ - Số học sinh chơi cả hai môn. 

Từ đó ta có:  

15 = 9 + 7 – Số học sinh chơi cả hai môn 

Vậy số học sinh chơi cả hai môn là 1 học sinh. 

Bước 6: Kết luận 

Số học sinh vừa chơi bóng đá vừa chơi bóng rổ là 1 học sinh. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Qua nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận ở chương 1 em đã nghiên cứu hoạt 

động giải toán ở Tiểu học: trình bày vị trí vai trò của việc giải toán trong dạy và 

học toán ở Tiểu học, trình bày được đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học 

trong dạy học toán. Đồng thời em cũng đã tìm hiểu phương pháp sử dụng sơ đồ 

trong giải toán ở Tiểu học: nêu được tầm quan trọng của việc lựa chọn phương 

pháp giải toán, trình bày khái niệm phương pháp sử dụng sơ đồ, quy trình chung 

để giải bài toán bằng phương pháp sử dụng sơ đồ và lấy ví dụ thực hiện lời giải 

theo quy trình. 
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Chương 2 

SỬ DỤNG MỘT SỐ DẠNG SƠ ĐỒ TRONG GIẢI TOÁN Ở TIỂU HỌC 

2.1. Sử dụng sơ đồ Ven để giải một số bài toán ở Tiểu học 

2.1.1. Cơ sở khoa học về sơ đồ Ven 

a) Khái niệm sơ đồ Ven 

 * Khái niệm sơ đồ Ven: 

 Sơ đồ Ven là một cách biểu diễn các tập hợp và mối quan hệ giữa chúng 

dưới dạng các hình học, thường là các hình tròn. Mỗi hình tròn trong sơ đồ Ven 

đại diện cho một tập hợp, và các phần giao nhau giữa các hình tròn thể hiện các 

phần tử chung của các tập hợp đó. 

 Ví dụ 2.1. Trong một sơ đồ Ven với hai tập hợp, nếu có một vùng giao nhau 

giữa hai hình tròn, vùng này đại diện cho các phần tử thuộc cả hai tập hợp. Nếu 

một hình tròn nằm hoàn toàn trong hình tròn khác, điều này có nghĩa là một tập 

hợp là con của tập hợp còn lại. 

* Các đặc điểm chính của sơ đồ Ven: 

- Hình tròn: Mỗi hình tròn trong sơ đồ Ven đại diện cho một tập hợp; 

- Vùng giao nhau: Các vùng giao nhau giữa các hình tròn cho thấy sự tương 

đồng, tức là các phần tử chung của các tập hợp; 

- Vùng ngoài: Phần ngoài các hình tròn trong sơ đồ Ven đại diện cho các phần 

tử không thuộc vào bất kỳ tập hợp nào. 

* Các phép toán cơ bản trong sơ đồ Ven: 

- Hợp tập hợp (A ∪ B): Vùng bao gồm tất cả các phần tử thuộc tập hợp A, B, 

hoặc cả hai; 

- Giao tập hợp (A ∩ B): Vùng giao nhau giữa hai hình tròn, biểu thị các phần tử 

chung của cả hai tập hợp A và B; 

- Hiệu tập hợp (A \ B): Vùng trong hình tròn của A nhưng không có trong B; 

- Phần bù (A’): Các phần tử không thuộc tập hợp A. 

b) Các bài toán điển hình dùng sơ đồ Ven ở Tiểu học 

* Bài toán về hợp của hai tập hợp: 
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- Định nghĩa: Cho hai tập hợp A và B. Hợp của hai tập hợp A và B (ký hiệu: 

A∪B) là tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc ít nhất một trong hai tập hợp A 

hoặc B. 

A∪B={x∣x∈A hoặc x∈B} 

- Sử dụng sơ đồ Ven để tính tổng số phần tử trong ít nhất một tập hợp. 

Ví dụ 2.2. Trong một lớp học có 30 học sinh trong đó 18 học sinh thích môn 

Toán, 15 học sinh thích môn Tiếng Việt và 10 học sinh thích cả hai môn. Hỏi có 

bao nhiêu học sinh thích ít nhất một môn? 

Bài giải 

Số học sinh thích ít nhất một môn có thể mô tả bởi biểu đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh chỉ thích Toán là:  

18 −10 = 8 (học sinh) 

Học sinh chỉ thích Tiếng Việt là: 

15 – 10 = 5 (học sinh) 

Tổng số học sinh thích ít nhất một môn là: 

8 + 5 + 10 = (23 học sinh) 

Đáp số: 23 học sinh. 

* Bài toán về giao của hai tập hợp: 

- Định nghĩa: Cho hai tập hợp A và B. Giao của hai tập hợp (ký hiệu: A∩B) là 

tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B. 

18 học sinh 
thích môn Toán 

10 học sinh 
thích cả hai 

môn 
15 học sinh 

thích môn Tiếng 
Việt 

? học sinh thích ít nhất một môn 
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A∩B={x∣x∈A và x∈B} 

- Sử dụng sơ đồ Ven để tìm số phần tử chung giữa các tập hợp. 

Ví dụ 2.3. Trong một trung tâm ngoại ngữ có 50 học viên: 30 học viên học tiếng 

Anh, 25 học viên học tiếng Nhật. Hỏi có bao nhiêu học viên chỉ học một tiếng? 

Bài giải 

Số học viên chỉ học một tiếng có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số học viên chỉ học tiếng Anh là: 

  50 – 25 = 25 (học viên) 

 Số học viên chỉ học tiếng Nhật là: 

  50 – 30 = 20 (học viên) 

 Số học viên chỉ học một tiếng là: 

  25 + 20 = 45 (học viên) 

   Đáp số: 45 học viên. 

* Bài toán về hiệu của hai tập hợp:  

- Định nghĩa: Hiệu của hai tập hợp A và B (ký hiệu: A\B) là tập hợp gồm các 

phần tử thuộc tập A nhưng không thuộc tập B. 

A\B={x∣x∈A và x∉B}  

- Sử dụng sơ đồ Ven để tính số phần tử chỉ thuộc một tập hợp. 

30 học viên học  
tiếng Anh 

25 học viên học 
tiếng Nhật 

Tất cả: 50 học viên 

? 
? 
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Ví dụ 2.4. Trường Tiểu học Yên Nhân có 10 học sinh thi đọc diễn cảm và 8 học 

sinh thi kể chuyện. Có 4 học sinh thi cả hai phần. Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ 

thi đọc diễn cảm? 

Bài giải 

Số học sinh chỉ thi đọc diễn cảm có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số học sinh chỉ thi đọc diễn cảm là:  

10 – 4 = 6 (học sinh) 

Đáp số: 6 học sinh. 

* Bài toán về phần bù của một tập hợp:  

- Định nghĩa: Phần bù của một tập hợp là tập hợp những phần tử thuộc tập toàn 

phần (hay tập nền U) nhưng không thuộc tập hợp đang xét. Ký hiệu: phần bù 

của tập hợp A trong tập nền U được ký hiệu là A’ hoặc U \ A. 

A’={x∈U∣x∉A}  

- Sử dụng sơ đồ Ven để tính số phần tử không thuộc một tập hợp. 

Ví dụ 2.5. Trong lớp học có 36 học sinh, 30 học sinh thích môn tiếng Anh. Hỏi 

có bao nhiêu học sinh không thích môn tiếng Anh? 

Bài giải 

Số học sinh không thích môn tiếng Anh có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

    

10 học sinh thi đọc 
diễn cảm 

8 học sinh thi kể 
chuyện 

? học sinh chỉ thi đọc diễn cảm 

4 học sinh thi cả 
hai phần 

? 
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Số học sinh không thích môn tiếng Anh là:  

36 – 30 = 6 (học sinh) 

Đáp số: 6 học sinh. 

* Bài toán về ba tập hợp: 

- Định nghĩa: ba tập hợp là ba nhóm đối tượng được định nghĩa dựa trên các tiêu 

chí khác nhau, trong đó: 

+ Tập hợp là một tập hợp các phần tử có cùng đặc điểm hoặc thuộc một nhóm 

cụ thể. Các tập hợp thường được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như A, B, C; 

+ Ba tập hợp: là trường hợp có ba tập hợp A, B, và C cùng tồn tại và có thể có 

quan hệ giao nhau (phần chung) hoặc không giao nhau (hoàn toàn rời rạc). 

- Sử dụng sơ đồ Ven để minh họa mối quan hệ giữa các tập hợp và công thức 

đếm để tính số phần tử trong các tập hợp và phần giao, phần hợp của chúng. 

+ Công thức đếm tổng quát cho ba tập hợp: 

Cho ba tập hợp A, B, C, ta có công thức tính số phần tử của phần hợp A∪B∪C: 

∣A∪B∪C∣=∣A∣+∣B∣+∣C∣−∣A∩B∣−∣A∩C∣−∣B∩C∣+∣A∩B∩C∣.  

Ví dụ 2.6. Trong lớp học có 40 học sinh. 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 20 

học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Việt, và 15 học sinh tham gia câu lạc bộ Anh 

Văn, 10 học sinh tham gia cả câu lạc bộ Toán và Tiếng Việt, 8 học sinh tham gia 

cả câu lạc bộ Toán và Anh Văn, 7 học sinh tham gia cả câu lạc bộ Tiếng Việt và 

Anh Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia cả ba câu lạc bộ? 

Bài giải 

Ta có: Số học sinh tham gia câu lạc bộ Toán là 25; 

30 học sinh thích 
môn tiếng Anh 

Học sinh không thích môn 
tiếng Anh 

Tất cả: 36 học sinh 

 ? 



23 

   Số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Việt là 20; 

   Số học sinh tham gia câu lạc bộ Anh Văn là 15; 

   Số học sinh tham gia cả Toán và Tiếng Việt là 10; 

   Số học sinh tham gia cả Toán và Anh Văn là 8; 

   Số học sinh tham gia cả Tiếng Việt và Anh Văn là 7; 

Số học sinh tham gia cả ba câu lạc bộ có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi số học sinh tham gia cả ba câu lạc bộ là x  (học sinh). 

         Ta có: 

40 25 20 25 10 8 7

40 35

40 35

5

x

x

x

x

      

 

 



 

Đáp số: 5 học sinh. 

2.1.2. Ứng dụng sơ đồ Ven để giải một số bài toán ở Tiểu học 

Ví dụ 2.7. Khi trả bài kiểm tra hai môn Toán và Tiếng Việt lớp 4A có 32 điểm 

10. Biết rằng môn Tiếng Việt có 20 bạn đạt điểm 10 trong đó có 10 bạn đạt điểm 

cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 10 môn Toán? 

 

25 học sinh tham 
gia câu lạc bộ Toán 

15 học sinh tham 
gia câu lạc bộ Anh 

Văn. 

20 học sinh tham 
gia câu lạc bộ Tiếng 

Việt 

Tất cả: 40 học sinh 

10 

8 
7 ? 
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Bài giải 

Số bạn đạt điểm 10 môn Toán có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Trong 20 bạn đạt điểm 10 môn Tiếng Việt, số học sinh chỉ đạt điểm 10 môn 

Tiếng Việt là: 

  20 – 10 = 10 (học sinh) 

 Tổng số học sinh đạt điểm 10 môn Toán là: 

  32 – 10 = 22 (học sinh) 

   Đáp số: 22 học sinh. 

Ví dụ 2.8. Trong một kì thi, các thí sinh được đánh số báo danh từ 1 đến 300. 

Hỏi có bao nhiêu thí sinh có số báo danh là số chẵn hoặc chia hết cho 3? 

Bài giải 

Số thí sinh có số báo danh là số chẵn hoặc chia hết cho 3 có thể mô tả bằng sơ 

đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất cả: 32 điểm  
10 

Môn Tiếng Việt: 20 
bạn đạt điểm 10  

10 bạn đạt điểm 
10 cả hai môn 

Số bạn đạt điểm 
10 môn Toán 

? 

Số báo danh từ 1 đến 300 

Thí sinh có số 
báo danh chẵn  

? 

Thí sinh có số 
báo danh chia 

hết cho 3  ? 

Thí sinh có số báo danh 
vừa chẵn vừa chia hết cho 

3  
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Số thí sinh có số báo danh chẵn là: 

  300 : 2 = 150 (thí sinh) 

 Số thí sinh có số báo danh chia hết cho 3 là: 

  300 : 3 = 100 (thí sinh) 

 Số thí sinh có số báo danh vừa chẵn vừa chia hết cho 3 (chia hết cho 6) là: 

  300 : 6 = 50 (thí sinh) 

 Số thí sinh có số báo danh là chẵn hoặc chia hết cho 3 là: 

  150 + 100 – 50 = 200 (thí sinh) 

   Đáp số: 200 thí sinh. 

Ví dụ 2.9. Có 40 em học sinh của trường tiểu học Yên Thắng dự thi ba môn: kể 

chuyện, đọc diễn cảm và viết chữ đẹp. Trong đội có 8 em chỉ thi kể chuyện, 20 

em thi đọc diễn cảm và 18 em thi viết chữ đẹp. Hỏi có bao nhiêu em vừa thi đọc 

diễn cảm và vừa thi viết chữ đẹp? 

Bài giải 

Số học sinh vừa thi đọc và vừa thi viết chữ đẹp có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số học sinh tham gia thi đọc diễn cảm và viết chữ đẹp là: 

  40 – 8 = 32 (học sinh) 

 Số học sinh vừa thi đọc diễn cảm và vừa thi viết chữ đẹp là: 

  20 +18 – 32 = 6 (học sinh) 

   Đáp số: 6 học sinh. 

20 học sinh thi đọc 
diễn cảm 

Tất cả: 40 học sinh 

18 học sinh thi 
viết chữ đẹp 

8 học sinh chỉ 
thi kể chuyện 

? 
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Ví dụ 2.10. Trong một hội nghị có 50 đại biểu nói được tiếng Pháp, 65 đại biểu 

nói được tiếng Anh, trong đó có 30 đại biểu nói được cả tiếng Anh và tiếng 

Pháp. Hỏi có bao nhiêu đại biểu nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp? 

Bài giải 

Số đại biểu nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số đại biểu nói được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là: 

  50 + 65 – 30 = 85 (đại biểu) 

   Đáp số: 85 đại biểu. 

Ví dụ 2.11. Khối lớp 5 của một trường tiểu học có 30 học sinh đăng kí học 

ngoại khóa môn Tiếng Việt, 43 học sinh đăng kí học ngoại khóa môn Toán, 

trong đó 9 bạn đăng kí học cả hai môn Tiếng Việt và Toán. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu bạn chỉ đăng kí học Tiếng Việt, bao nhiêu bạn chỉ đăng kí học 

Toán? 

b) Có bao nhiêu bạn đăng kí học ngoại khóa? 

Bài giải 

Số học sinh đăng kí học ngoại khóa có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

? đại biểu nói được tiếng 
Anh hoặc tiếng Pháp 

65 đại biểu nói 
được tiếng Anh 

? 

50 đại biểu nói 
được tiếng Pháp 

? 

30 đại biểu nói được cả hai 
thứ tiếng 
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a) Số học sinh chỉ đăng kí học Tiếng Việt là: 

  30 – 9 = 21 (học sinh) 

 Số học sinh chỉ đăng kí học Toán là: 

  43 – 9 = 34 (học sinh) 

 b) Số học sinh đăng kí học ngoại khóa là: 

  21 + 34 + 9 = 64 (học sinh) 

   Đáp số: a) 21 học sinh đăng kí học Tiếng Việt; 

                34 học sinh đăng kí học Toán; 

          b) 64 học sinh. 

Ví dụ 2.12. Bạn Mai ra thành phố thăm nhà người quen ở phố A. Bạn nhớ số 

nhà người quen là số chẵn có hai chữ số chia hết cho 5 nhưng không nhớ là số 

nào. Mai bèn đi hỏi từng số nhà là số chẵn có hai chữ số, chia hết cho 5. Nếu số 

nhà cuối cùng của dãy chẵn là 110 thì bạn Mai phải gõ cửa nhiều nhất bao nhiêu 

nhà để tìm được nhà người quen? 

Bài giải 

Số cửa nhà bạn Mai phải gõ nhiều nhất để tìm được nhà người quen có thể mô tả 

bằng sơ đồ Ven sau: 

 

? học sinh đăng kí học 
ngoại khóa 

43 học sinh đăng 
kí học ngoại khóa 

môn Toán 

? 

30 học sinh đăng 
kí học ngoại khóa 
môn Tiếng Việt 

? 

9 học sinh đăng kí học cả hai môn 
Tiếng Việt và Toán 
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Các số chẵn có hai chữ số là:  

  10, 12, 14,…,98. Gồm 45 số. 

 Các số chia hết cho 5 là: 

   10, 15, 20,…,95. Gồm 18 số. 

 Các số vừa số chẵn vừa chia hết cho 5 là:  

  10, 20, 30,…,90. Gồm 9 số. 

Vậy bạn Mai phải gõ cửa nhiều nhất 9 nhà để tìm được nhà người quen. 

Đáp số: 9 nhà. 

Ví dụ 2.13. Trường tiểu học Nam Thành có 90 em tham gia Hội khỏe Phù 

Đổng. Mỗi em dự thi một môn hoặc hai môn trong ba môn: nhảy dây, bơi lội, đá 

cầu. Có 27 em chỉ thi nhảy dây, 38 em thi bơi lội, 22 em thi cả hai môn nhảy dây 

và đá cầu, 25 em thi cả hai môn bơi lội và đá cầu, 16 em thi cả ba môn. Hỏi có 

bao nhiêu em thi đá cầu? 

Bài giải 

Số em thi đá cầu có thể mô tả bằng sơ đồ Ven sau: 

 

 

 

 

   Số chẵn có hai chữ 
số. 

  Số chia hết cho 
5 

? 

? số chẵn có hai chữ số, chia 
hết cho 5 (số nhà) 
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Số học sinh thi cả hai môn nhảy dây và đá cầu nhưng không thi bơi lội là: 

  22 – 16 = 6 (em) 

 Số học sinh thi cả hai môn bơi lội và đá cầu nhưng không thi nhảy dây là: 

  25 – 16 = 9 (em) 

 Số học sinh chỉ thi đá cầu là: 

  90 – 27 – 38 – 6 = 19 (em) 

 Số học sinh thi đá cầu là: 

  6 + 9 + 19 + 16 = 50 (em) 

   Đáp số: 50 em học sinh. 

Bài tập tự luyện: 

Bài 1. Trong cuộc thi thể thao, lớp 5C có tổng cộng 50 huy chương giành được 

ở hai nội dung chạy và bơi. Biết rằng ở nội dung bơi, lớp có 30 huy chương, 

trong đó có 20 huy chương là do các bạn tham gia cả hai nội dung giành được. 

Hỏi lớp 5C đã giành được bao nhiêu huy chương ở nội dung chạy? 

Đáp số: 40 huy chương. 

Bài 2. Bạn Minh muốn tìm nhà hàng trên một con phố. Bạn chỉ nhớ số nhà của 

nhà hàng là số chẵn, có ba chữ số và chia hết cho 4, nhưng không nhớ chính xác 

số nào. Minh quyết định kiểm tra từng số nhà là số chẵn, có ba chữ số, và chia 

hết cho 4. Nếu số nhà lớn nhất của dãy là 996, hỏi Minh phải kiểm tra nhiều 

nhất bao nhiêu nhà để tìm được nhà hàng? 

Đáp số: số 225. 

27 em chỉ thi 
nhảy dây 

? em thi đá cầu 

Tất cả: 90 em 
học sinh 

38 em thi bơi lội 

25 

16 
22 
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Bài 3. Trong một buổi tập huấn, có 40 giáo viên biết sử dụng phần mềm Excel, 

55 giáo viên biết sử dụng phần mềm PowerPoint, trong đó có 20 giáo viên biết 

sử dụng cả hai phần mềm Excel và PowerPoint. Hỏi có bao nhiêu giáo viên biết 

sử dụng ít nhất một trong hai phần mềm trên? 

Đáp số: 75 giáo viên. 

Bài 4. Trong một vườn hoa, có 100 cây được đánh số từ 1 đến 100. Hỏi có bao 

nhiêu cây có số thứ tự là số chẵn hoặc chia hết cho 5? 

Đáp số: 60 cây. 

Bài 5. Khi trả bài kiểm tra hai môn Khoa học và Lịch sử, lớp 5B có tổng cộng 

40 điểm 10. Biết rằng môn Lịch sử có 25 bạn đạt điểm 10, trong đó có 15 bạn 

đạt điểm 10 ở cả hai môn. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 10 môn Khoa học? 

Đáp số: 30 bạn. 

Bài 6. Trong một bãi đỗ xe, có 200 chiếc xe được đánh số từ 1 đến 200. Các xe 

có số thứ tự là số chia hết cho 2 được đỗ ở khu A, các xe có số thứ tự là số chia 

hết cho 3 được đỗ ở khu B, các xe có số thứ tự là số chia hết cho 6 được đỗ ở cả 

hai khu A và B. Hỏi:   

a) Có bao nhiêu xe được đỗ ở khu A? 

b) Có bao nhiêu xe được đỗ ở khu B? 

c) Có bao nhiêu xe chỉ được đỗ ở khu A? 

d) Có bao nhiêu xe được đỗ ít nhất một trong hai khu? 

Đáp số: a) 100 xe;  b) 66 xe 

                      c) 67 xe;    d) 133 xe. 

Bài 7. Có 50 vận động viên của một câu lạc bộ thể thao tham gia ba nội dung: 

chạy bộ, bơi lội, và đạp xe. Trong đó: có 12 vận động viên chỉ tham gia chạy bộ,  

25 vận động viên tham gia bơi lội, 20 vận động viên tham gia đạp xe. Hỏi có 

bao nhiêu vận động viên vừa tham gia bơi lội và vừa tham gia đạp xe? 

Đáp số: 7 vận động viên. 

Bài 8. Khối lớp 4 của một trường tiểu học có 50 học sinh đăng ký tham gia câu 

lạc bộ Âm nhạc, 70 học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ Thể thao, trong đó có 

15 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi: 
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a) Có bao nhiêu học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ Âm nhạc, và bao nhiêu học 

sinh chỉ tham gia câu lạc bộ Thể thao? 

b) Có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia ít nhất một câu lạc bộ? 

Đáp số: a) 35 học sinh, 55 học sinh; 

                                                                   b) 105 học sinh. 

Bài 9. Trong một buổi chiếu phim, có 100 khán giả tham gia. Biết rằng: có 60 

người xem phim hành động, 40 người xem phim hài, 20 người xem cả hai thể 

loại phim. Hỏi có bao nhiêu người xem ít nhất một trong hai thể loại phim? 

Đáp số: 80 người. 

Bài 10. Tại một triển lãm sách, có 45 người tham gia gian hàng sách thiếu nhi, 

60 người tham gia gian hàng sách khoa học, trong đó có 25 người tham gia cả 

hai gian hàng. Hỏi: 

a) Có bao nhiêu người chỉ tham gia gian hàng sách thiếu nhi? 

b) Có bao nhiêu người chỉ tham gia gian hàng sách khoa học? 

c) Có bao nhiêu người tham gia ít nhất một trong hai gian hàng? 

Đáp số: a) 20 người; 

          b) 35 người; 

       c) 80 người. 

Bài 11. Trong một khu vườn có 50 cây, trong đó: có 30 cây là cây ăn quả, 25 

cây là cây có hoa, 15 cây vừa là cây ăn quả vừa là cây có hoa. Hỏi có bao nhiêu 

cây thuộc ít nhất một trong hai loại? 

Đáp số: 40 cây. 

Bài 12. Một công ty tổ chức hai khóa học nâng cao kỹ năng là kỹ năng giao tiếp 

và kỹ năng thuyết trình. Có 50 nhân viên đăng ký tham gia khóa học kỹ năng 

giao tiếp, 70 nhân viên đăng ký tham gia khóa học kỹ năng thuyết trình, và 25 

nhân viên tham gia cả hai khóa học. Hỏi:  

a) Có bao nhiêu nhân viên chỉ tham gia khóa học kỹ năng giao tiếp và bao nhiêu 

nhân viên chỉ tham gia khóa học kỹ năng tuyết trình? 

b) Có bao nhiêu nhân viên tham gia ít nhất một khóa học? 

Đáp số: a) 25 nhân viên, 45 nhân viên; 
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                                                          b) 95 nhân viên. 

Bài 13. Trong một phòng gym, có 50 người tập luyện ở khu vực máy chạy bộ, 

70 người tập luyện ở khu vực nâng tạ, trong đó có 40 người tập luyện ở cả hai 

khu vực. Hỏi có bao nhiêu người tập luyện ít nhất một trong hai khu vực? 

Đáp số: 80 người. 

Bài 14: Ở một khu phố, có 50 bạn nhỏ đăng ký tham gia câu lạc bộ Vẽ tranh, 70 

bạn nhỏ đăng ký tham gia câu lạc bộ Đá bóng, trong đó có 15 bạn tham gia cả 

hai câu lạc bộ. 

Hỏi: 

a) Có bao nhiêu bạn chỉ tham gia câu lạc bộ Vẽ tranh, và bao nhiêu bạn chỉ tham 

gia câu lạc bộ Đá bóng? 

b) Có bao nhiêu bạn nhỏ đăng ký tham gia ít nhất một câu lạc bộ? 

Đáp số: a) 35 bạn chỉ tham gia Vẽ tranh, 55 bạn chỉ tham gia Đá bóng; 

   b) 105 bạn tham gia ít nhất một câu lạc bộ. 

Bài 15: Trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh lớp 5B tham gia hai trò 

chơi: kéo co và nhảy bao bố. Tổng cộng có 55 lượt học sinh tham gia hai trò 

chơi. 

Biết rằng có 25 bạn tham gia trò chơi nhảy bao bố, trong đó có 15 bạn tham gia 

cả hai trò chơi. 

a) Hỏi có bao nhiêu bạn đã tham gia trò chơi kéo co? 

b) Có bao nhiêu bạn tham gia ít nhất một trò chơi? 

     Đáp số: a) 30 bạn đã tham gia trò chơi kéo co; 

               b) 40 bạn tham gia ít nhất một trò chơi. 

2.2. Sử dụng sơ đồ cây để giải một số bài toán ở Tiểu học 

2.2.1. Cơ sở khoa học về sơ đồ cây 

a) Khái niệm sơ đồ cây 

* Khái niệm sơ đồ cây 

 Sơ đồ cây là một cách biểu diễn các sự vật, đối tượng hoặc số liệu dưới 

dạng các nhánh (branch) và đỉnh (node). Mỗi nhánh thể hiện một mối quan hệ 

hoặc một phân loại. Đây là công cụ giúp phân chia các nhóm đối tượng hoặc kết 
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quả theo từng bước, từ đó giúp học sinh tìm ra kết luận hoặc giải quyết bài toán 

một cách dễ dàng. 

 Sơ đồ cây là một cách biểu diễn các sự lựa chọn hoặc các kết quả trong 

một bài toán theo dạng phân cấp. Mỗi đỉnh trong sơ đồ cây đại diện cho một sự 

lựa chọn hoặc một tình huống, và các cạnh nối giữa các đỉnh thể hiện mối quan 

hệ giữa các lựa chọn hoặc sự kiện. 

* Các đặc điểm chính của sơ đồ cây: 

- Gốc (Root): Cây có một đỉnh đặc biệt gọi là "gốc", đây là đỉnh đầu tiên trong 

cây, từ đó tất cả các đỉnh khác có thể truy cập; 

- Đỉnh (Node): Mỗi đối tượng trong cây được gọi là một đỉnh. Đỉnh có thể chứa 

dữ liệu hoặc giá trị; 

- Cạnh (Edge): Liên kết giữa các đỉnh trong cây. Mỗi cạnh nối một đỉnh với một 

đỉnh khác, thể hiện mối quan hệ giữa chúng; 

- Cha và Con (Parent and Child): Đỉnh cha (parent) là đỉnh có liên kết với các 

đỉnh con (children). Mối quan hệ này thể hiện sự phân cấp trong cây; 

- Lá (Leaf): Đỉnh không có đỉnh con được gọi là lá (leaf), tức là đỉnh cuối cùng 

trong một nhánh cây; 

- Cấp độ (Level): Cấp độ của một đỉnh là số lượng các cạnh cần để đi từ gốc đến 

đỉnh đó. 

* Các phép toán cơ bản trong sơ đồ cây 

- Phân loại: Tổ chức các đối tượng vào các nhóm theo đặc điểm chung; 

- Đếm kết quả: Tính số lượng các kết hợp hoặc kết quả có thể có; 

- Xác suất: Tính xác suất của các sự kiện; 

- Tìm kiếm: Tìm kiếm các đối tượng trong sơ đồ cây; 

- Phân chia và sắp xếp: Phân chia các đối tượng vào các nhóm theo tiêu chí nhất 

định; 

- Phân tích mối quan hệ: Phân tích các mối quan hệ giữa các đối tượng. 

b) Các bài toán điển hình dùng sơ đồ cây ở Tiểu học 

* Bài toán tổ hợp 
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Ví dụ 2.14. Một bạn có 2 chiếc áo (xanh, đỏ) và 3 chiếc quần (đen, trắng, vàng). 

Hỏi bạn có bao nhiêu cách phối áo và quần? 

Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

- Áo: Có 2 lựa chọn: Xanh và Đỏ. 

- Quần: Có 3 lựa chọn: Đen, Trắng, và Vàng. 

 Số cách phối áo và quần là: 

  2   3 = 6 (cách) 

   Đáp số: 6 cách. 

Có 6 cách phối áo và quần: Áo Xanh, Quần Đen; Áo Xanh, Quần Trắng; Áo 

Xanh, Quần Vàng; Áo Đỏ, Quần Đen; Áo Đỏ, Quần Trắng; Áo Đỏ, Quần Vàng. 

* Bài toán đếm số khả năng 

Ví dụ 2.15. Chú thỏ đi từ ô A đến ô B qua 3 giao điểm, mỗi lần có thể rẽ trái 

hoặc phải. Hỏi chú thỏ có bao nhiêu cách đi? 

Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Áo 

Đen 

Vàng 

Trắng 
Xanh 

Đen 

Trắng 
Đỏ   

Vàng 

A 

Trái 

Phải 

Trái 

Phải 
Trái 

Phải   

Trái 

Phải 

Trái 

Phải 

Trái 

Phải 

Trái 

Phải 
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Chú thỏ có 3 giao điểm và tại mỗi giao điểm, chú thỏ có 2 lựa chọn: rẽ trái hoặc 

rẽ phải. 

Chú thỏ có số cách đi là: 

2 2 2 = 8 (cách) 

Đáp số: 8 cách. 

* Bài toán phân tích số 

Ví dụ 2.16. Phân tích số 6 thành tổng của hai số tự nhiên lớn hơn 0. 

Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

Các cách phân tích số 6 thành tổng của hai số tự nhiên, mỗi số phải lớn hơn 0. 

Các cặp số có tổng là 6, có thể là: (1+5), (2+4), (3+3). 

Vậy có 3 cách phân tích số 6 thành tổng của hai số tự nhiên lớn hơn 0. 

 Đáp số: 3 cách. 

* Bài toán tạo số 

Ví dụ 2.17. Tạo số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3. 

Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

Khi chọn chữ số hàng chục là: 

1 có 2 lựa chọn cho chữ số hàng đơn vị: 2, 3 → các số là: 12, 13. 

2 có 2 lựa chọn cho chữ số hàng đơn vị: 1, 3 → các số là: 21, 23. 

3 có 2 lựa chọn cho chữ số hàng đơn vị: 1, 2 → các số là: 31, 32. 

6 (2 + 4) 

(1 + 5) 

(3 + 3) 

Hàng chục 

1 

1 

1 
2 

2 

2 

3 

3 

3 
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Các số có 2 chữ số khác nhau tạo từ các chữ số 1, 2, 3 là: 12, 13, 21, 23, 31, 32. 

Vậy có 6 số có 2 chữ số khác nhau được tạo từ các chữ số 1, 2, 3. 

 Đáp số: 6 số. 

* Bài toán xác suất 

Ví dụ 2.18. Tung một đồng xu (mặt sấp hoặc ngửa) và gieo một xúc xắc (1 đến 

6). Hỏi có bao nhiêu kết quả khác nhau? 

Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng xu có 2 lựa chọn: sấp hoặc ngửa. 

Xúc xắc có 6 lựa chọn cho mỗi kết quả của đồng xu: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Vậy số kết quả khác nhau là: 

2   6 = 12 (kết quả) 

Đáp số: 12 kết quả. 

Có 12 kết quả khác nhau khi tung một đồng xu và gieo một xúc xắc. Các kết quả 

có thể là: Sấp, 1; Sấp, 2; Sấp, 3; Sấp, 4; Sấp, 5; Sấp, 6; Ngửa, 1; Ngửa, 2; Ngửa, 

3; Ngửa, 4; Ngửa, 5; Ngửa, 6. 

* Bài toán phân chia nhóm 

Ví dụ 2.19. Có 4 bạn: A, B, C, D. Hỏi có bao nhiêu cách chia họ thành 2 nhóm 

khác nhau, mỗi nhóm 2 bạn? 

 

 

 

Đồng xu 

1 

3 
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Sấp 
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Bài giải 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi chọn bạn đầu tiên cho nhóm 1, ta có 3 lựa chọn để chọn bạn tiếp theo 

vào nhóm 1. 

Tuy nhiên, vì các nhóm là khác nhau và không phân biệt thứ tự (chẳng hạn, 

nhóm (A, B) và nhóm (C, D) giống như nhóm (C, D) và nhóm (A, B)), nên 

chúng ta cần chia cho 2 để loại bỏ việc tính lại các trường hợp đảo vị trí nhóm. 

Do đó, số cách chia nhóm là: 

(4   3) : 2 = 6 (cách) 

Đáp số: 6 cách. 

Có 6 cách chia 4 bạn A, B, C, D thành 2 nhóm khác nhau, mỗi nhóm 2 bạn. Các 

cách chia là: (A, B) và (C, D); (A, C) và (B, D); (A, D) và (B, C); (B, C) và (A, 

D); (B, D) và (A, C); (C, D) và (A, B). 

2.2.2. Ứng dụng sơ đồ cây để giải một số bài toán ở Tiểu học  

Ví dụ 2.10. Tổ Một lớp 4A có 4 bạn nam. Hỏi cô giáo chủ nhiệm có bao nhiêu 

cách cử hai bạn nam của tổ Một làm trực nhật? 

Bài giải 

Gọi 4 bạn nam lớp 4A là A, B, C, D. 

Chọn bạn đầu tiên: ta có 4 lựa chọn (A, B, C, D). 

Chọn bạn thứ hai: sau khi chọn bạn đầu tiên, ta còn lại 3 bạn để chọn. 

Tuy nhiên, vì việc chọn hai bạn không phân biệt thứ tự (chọn A và B cũng giống 

chọn B và A), nên ta chỉ tính các cặp không trùng lặp. 

Chọn bạn đầu 
tiên cho nhóm 1 B 

A 

C A 

B 

B 

C 

B 

D 

D 

C 

A 

D 

A 

D 

C 
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Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Các cặp bạn nam có thể chọn là: A và B, A và C, A và D, B và C, B và D, C và D. 

Vậy có tất cả 6 cách để cử hai bạn nam làm trực nhật. 

Đáp số: 6 cách. 

Ví dụ 2.21. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số của nó đều là 

số chẵn, đều là số lẻ? 

Bài giải 

Trường hợp 1: Các chữ số đều là số chẵn 

Các chữ số chẵn là: 0, 2, 4, 6, 8. 

Chữ số hàng chục có thể là 2, 4, 6, hoặc 8 (vì không thể là 0). 

Chữ số hàng đơn vị có thể là 0, 2, 4, 6, 8 

Ta có sơ đồ sau: 
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C 

B 

D 

C 

D 

D 

 

Chữ số hàng 
chục 

0 

4 

2 

6 

2 

4 

8 

6 
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0 
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2 
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8 

8 
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Số lượng các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số đều là số chẵn là: 

  4 × 5 = 20 (số) 

Trường hợp 2: Các chữ số đều là số lẻ 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các chữ số lẻ là: 1, 3, 5, 7, 9. 

Chữ số hàng chục có thể là 1, 3, 5, 7, hoặc 9. 

Chữ số hàng đơn vị có thể là 1, 3, 5, 7, hoặc 9. 

Số lượng các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số đều là số lẻ là:  

5 × 5 = 25 (số) 

Vậy, tổng số các số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số của nó đều là số 

chẵn hoặc đều là số lẻ là:  

20 + 25 = 45 (số) 

Đáp số: 45 số. 

Ví dụ 2.22. Trong phòng có 8 người khách. Họ lần lượt bắt tay nhau. Hỏi người 

ta đếm được bao nhiêu cái bắt tay trong phòng khách? 

 

 

 

Chữ số hàng 
chục 
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1 
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3 

5 

7 
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9 
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Bài giải 

Gọi 8 người lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H.  

Tổng số người là 8, nên mỗi người có thể bắt tay với những người còn lại trong 

phòng. 

Người đầu tiên (A) sẽ bắt tay với 7 người còn lại (B, C, D, E, F, G, H). 

Người thứ hai (B) đã bắt tay với A rồi, nên B chỉ có thể bắt tay với 6 người còn 

lại (C, D, E, F, G, H). 

Người thứ ba (C) đã bắt tay với A và B rồi, nên C chỉ bắt tay với 5 người còn lại 

(D, E, F, G, H). 

Tiếp tục như vậy, mỗi người sẽ bắt tay với số người còn lại giảm dần. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tổng số lần bắt tay là: 

  7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28 (lần bắt tay) 

 

A 

C 

H 

C 

B 

D 

E 

F 

H 

G 

D 

F 

E 

H 

G 

D 
E 
F 
G 

H 

H 

E 
F 
G 

H 
H 
G 

G 
F 
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   Đáp số: 28 lần bắt tay. 

Ví dụ 2.23. Cho 4 điểm. Hỏi khi nối 4 điểm đó với nhau ta sẽ được bao nhiêu 

đoạn thẳng? 

Bài giải 

Cho 4 điểm gọi là A, B, C, D. 

Từ A, ta có thể vẽ đoạn thẳng với các điểm B, C, D. 

Từ B, ta có thể vẽ đoạn thẳng với các điểm C, D. 

Tương tự, từ điểm C, ta chỉ xét đoạn thẳng CD (vì AB, AC, AD đã xét rồi). 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

Khi nối 4 điểm đó với nhau ta sẽ được số đoạn thẳng là: 

  3 + 2 + 1 = 6 (đoạn thẳng) 

   Đáp số: 6 đoạn thẳng. 

Ví dụ 2.24. Bài học “Bảng nhân 5” [22] 

Giáo viên có thể hệ thống bảng nhân 5 bằng sơ đồ cây sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn vào sơ đồ cây này, học sinh có thể thấy rõ kết quả của các phép nhân (5 x 

1, 5 x 2, ...), hiểu quy luật tăng dần (5, 10, 15...), nhận ra phép nhân là sự lặp lại 

từ số 5 ban đầu và nắm được cách tổ chức thông tin một cách trực quan, dễ nhớ. 

A 

D 

C 

B 
C 

D 

D 

5 x 10 = 50 

Bảng nhân 5 

5 x 1 = 5 

5 x 2 = 10 

5 x 3 = 15 

5 x 9 = 45 

5 x 4 = 20 

5 x 5 = 25 

5 x 6 = 30 

5 x 7 = 35 

5 x 8 = 40 
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Ví dụ 2.25. Tương tự như vậy, khi dạy bài học “Bảng chia 5” [22] học sinh có 

thể thấy rõ kết quả của các phép chia (5 : 1, 10 : 5, ...), hiểu quy luật giảm dần, 

nhận ra mối liên hệ ngược với bảng nhân 5 thông qua sơ đồ cây dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2.26. Bài học “Phép trừ có hiệu bằng 10” [5] 

Giáo viên có thể hệ thống các phép trừ của hai số tự nhiên có hiệu bằng 10 bởi 

sơ đồ cây sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhìn vào sơ đồ cây này, học sinh có thể đếm được có tất cả bao nhiêu phép tính 

của hai số tự nhiên có hiệu bằng 10. Học sinh thấy được số bị trừ của các phép 

tính tăng từ 11 đến 19, số trừ của các phép tính tăng từ 1 đến 9. 

10 

11 - 1 

12 - 2 

13 - 3 

19 - 9 

14 - 4 

15 - 5 

16 - 6 

17 - 7 

18 - 8 

50 : 5 = 10 

Bảng chia 5 

5 : 5 = 1 

10 : 5 = 2 

15 : 5 = 3 

45 : 5 = 9 

20 : 5 = 4 

25 : 5 = 5 

30 : 5 = 6 

35 : 5 = 7 

40 : 5 = 8  
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Ví dụ 2.27. Một chiếc bàn có 2 chỗ ngồi. Trong một buổi họp, 4 người tham gia 

và mỗi người chỉ có thể ngồi vào một chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 2 người 

ngồi vào bàn? 

Bài giải 

Gọi 4 người tham gia là A, B, C, D. 

Chọn người ngồi vào vị trí đầu tiên: có 4 người tham gia, ta có thể chọn bất kỳ 

người nào vào vị trí đầu tiên. Vậy có 4 sự lựa chọn. 

Chọn người ngồi vào vị trí thứ hai: sau khi đã chọn một người vào vị trí đầu 

tiên, chỉ còn lại 3 người. Vậy có 3 sự lựa chọn cho người thứ hai. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

  

Số cách xếp 2 người ngồi vào bàn là: 

  4 x 3 = 12 (cách) 

   Đáp số: 12 cách. 

Ví dụ 2.28. Điểm thi kì I môn Toán của ba bạn Anh, Cường, Duy đều đạt từ khá 

trở lên. Khi hỏi điểm của ba bạn. Cúc nhận được câu trả lời như sau: 

(1) Duy không đạt điểm 7, Anh không đạt điểm 8 còn Cường không đạt điểm 9; 

(2) Cường và Duy không đạt điểm 8 còn Anh không đạt điểm 9; 

(3) Anh và Cường không đạt điểm 7 còn Duy không đạt điểm 9. 

Hỏi mỗi bạn đã đạt được mấy điểm? 

Bài giải 

Điểm của ba bạn là một trong các giá trị 7, 8, 9 (vì đề bài nói rằng các bạn đều 

đạt từ khá trở lên). 

(1) Duy không đạt điểm 7, Anh không đạt điểm 8 còn Cường không đạt điểm 9. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

A 

D 

C 

B 
C 

D 

D 

B 

B 

C C 
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(2) Cường và Duy không đạt điểm 8 còn Anh không đạt điểm 9. 

Cường và Duy không đạt điểm 8 → Cả Cường và Duy chỉ có thể đạt điểm 7 

hoặc 9. 

Anh không đạt điểm 9 → Anh chỉ có thể đạt điểm 7 hoặc 8. 

(3) Anh và Cường không đạt điểm 7 còn Duy không đạt điểm 9. 

Anh và Cường không đạt điểm 7 → Anh và Cường chỉ có thể đạt điểm 8 hoặc 9. 

Duy không đạt điểm 9 → Duy chỉ có thể đạt điểm 7 hoặc 8. 

Vậy kết quả là: Anh đạt điểm 7, Cường đạt điểm 8, Duy đạt điểm 9. 

Đáp số: Anh đạt điểm 7, Cường đạt điểm 8, Duy đạt điểm 9. 

Ví dụ 2.29. Trong giờ thực hành, ba bạn Mai, Lan, Hồng làm ba bông hoa lan, 

mai, hồng. Bạn làm hoa lan quay sáng nói với bạn Mai: “Ba chúng ta làm hoa 

trùng với tên của ba người, nhưng không ai làm hoa trùng với tên của mình cả.” 

Hỏi mỗi bạn đã làm hoa gì? 

Bài giải 

Ba bạn làm hoa trùng với tên của ba người, nhưng không ai làm hoa trùng với 

tên của mình. Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm thi kì I môn 
Toán 

Duy 

Cường 

Anh 

Điểm 7 

Điểm 7 

Điểm 9 

Điểm 8 

Điểm 8 

Điểm 9 

Ba bạn làm hoa 

Hồng 

Lan 

Mai 

Hoa lan 

Hoa mai 

Hoa hồng 

Hoa hồng 

Hoa mai 

Hoa lan 
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- Nếu Mai làm hoa lan: thì Lan không thể làm hoa lan (vì điều kiện), Lan chỉ có 

thể làm hoa hồng. Và nếu Lan làm hoa hồng, thì Hồng phải làm hoa mai. 

Mai → hoa lan, Lan → hoa hồng, Hồng → hoa mai. 

- Nếu Mai làm hoa hồng: thì Lan không thể làm hoa hồng, Lan chỉ có thể làm 

hoa mai. Và nếu Lan làm hoa mai, Hồng phải làm hoa lan. 

Mai → hoa hồng, Lan → hoa mai, Hồng → hoa lan. 

Vậy hai kết quả có thể xảy ra là: 

1. Mai làm hoa lan, Lan làm hoa hồng, Hồng làm hoa mai. 

2. Mai làm hoa hồng, Lan làm hoa mai, Hồng làm hoa lan. 

Bài tập tự luyện: 

Bài 1. Có ba người bạn: Nam, Lan và Mai. Mỗi người có một sở thích khác 

nhau: chơi bóng đá, chơi cờ và vẽ tranh. Biết rằng: 

- Nam không thích chơi bóng đá; 

- Lan thích chơi cờ nhưng không thích vẽ tranh; 

- Mai không thích chơi cờ. 

Hỏi mỗi người bạn thích gì? 

Đáp số: Nam - bóng đá, Lan - chơi cờ, Mai - vẽ tranh. 

Bài 2. Tạo số có 2 chữ số khác nhau từ các chữ số 4, 5, 7, 8. 

Đáp số: 12 số. 

Bài 3. Trong một cuộc thi, có 7 thí sinh tham gia và ban giám khảo cần chọn ra 

3 thí sinh để trao giải. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 thí sinh từ 7 người? 

Đáp số: 35 cách. 

Bài 4. Một cửa hàng bán 3 loại bánh (socola, vani, dâu) và 2 loại nước uống 

(nước cam, nước táo). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một loại bánh và một loại 

nước uống? 

Đáp số: 6 cách. 

Bài 5. Một chiếc bàn có 5 chỗ ngồi. Trong một buổi họp, 4 người tham gia và 

mỗi người chỉ có thể ngồi vào một chỗ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 4 người ngồi 

vào bàn? 

Đáp số: 120 cách. 

Bài 6. Có ba người bạn: An, Nam và Dương. Mỗi người trong số họ có một món 

đồ chơi yêu thích: ô tô, búp bê và xe lửa. Biết rằng: 
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- An không thích xe lửa; 

- Nam không thích ô tô; 

- Dương không thích búp bê. 

Hỏi mỗi người bạn thích món đồ chơi gì? 

Đáp số: An - xe lửa, Nam - búp bê, Dương - ô tô. 

Bài 7. Ba chiếc xe đạp của ba bạn: Quân, Duy và Nam. Mỗi chiếc xe có một 

màu sắc khác nhau: đỏ, xanh và vàng. Biết rằng: 

- Quân không có chiếc xe màu xanh, Duy không có chiếc xe màu vàng; 

- Duy không có chiếc xe màu xanh, Quân không có chiếc xe màu đỏ; 

- Nam không có chiếc xe màu xanh, Duy không có chiếc xe màu đỏ. 

Hỏi mỗi bạn có chiếc xe màu gì? 

Đáp số: Quân - vàng, Duy - đỏ, Nam - xanh. 

Bài 8. Có ba người bạn: An, Bình và Hà. Mỗi người có một sở thích khác nhau: 

đọc sách, chơi đàn và trồng cây. Biết rằng: 

- An không thích đọc sách; 

- Bình thích chơi đàn nhưng không thích trồng cây.; 

- Hà không thích chơi đàn. 

Hỏi mỗi người bạn thích gì? 

Đáp số: An - đọc sách, Bình - chơi đàn, Hà - trồng cây. 

Bài 9. Cho 12 điểm trên mặt phẳng. Hỏi khi nối các điểm đó với nhau, ta vẽ 

được bao nhiêu đoạn thẳng? 

Đáp số: 66 đoạn thẳng. 

Bài 10. Từ các chữ số 2, 3, 5, 6, 7 lập các số có 3 chữ số khác nhau sao cho: 

- Số đó chia hết cho 5; 

- Các chữ số không lặp lại. 

Đáp số: 12 cách. 

Bài 11. Ba người bạn: Minh, Tuấn và Mai có ba chiếc balo màu sắc khác nhau: 

xanh dương, đỏ và trắng. Biết rằng: Minh không có chiếc balo màu trắng và đỏ; 

Tuấn không có chiếc balo màu trắng; Mai không có chiếc balo màu xanh dương. 

Hỏi mỗi người bạn có chiếc balo màu gì? 

Đáp số: Minh - xanh dương, Tuấn - đỏ, Mai - trắng. 
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2.3. Sử dụng sơ đồ hình hình học để giải một số bài toán ở Tiểu học 

2.3.1. Cơ sở khoa học về sơ đồ hình hình học 

a) Khái niệm sơ đồ hình hình học 

* Khái niệm sơ đồ hình hình học 

Sơ đồ hình hình học là cách sử dụng các hình vẽ, hình học cơ bản như 

đoạn thẳng, hình vuông, hình chữ nhật, và các biểu tượng hình học khác để minh 

họa và giải quyết các bài toán. Các sơ đồ này không chỉ giúp học sinh hiểu rõ 

hơn về các phép toán mà còn giúp hình dung các mối quan hệ giữa các số, các 

phép toán, và các ẩn số. 

Trong một số bài toán ở Tiểu học, ta gặp các đối tượng hoặc nhóm đối 

tượng khác nhau mà giữa chúng có mối quan hệ nào đấy. Để giải các bài toán 

dạng này, người ta dùng hình vẽ biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng. 

Trong hình vẽ: đối tượng được biểu diễn bởi một điểm (hoặc vòng tròn, ô 

vuông,…), mối quan hệ giữa các đối tượng được biểu diễn bởi các mũi tên. Hình 

vẽ nói trên, ta gọi là sơ đồ (hay lược đồ, lưu đồ) của bài toán. Mỗi điểm (hoặc 

vòng tròn, ô vuông,…) gọi là một đỉnh, mỗi mũi tên gọi là một cạnh của sơ đồ. 

* Các đặc điểm chính của sơ đồ hình hình học: 

- Đỉnh: là các đối tượng trong bài toán, thường được biểu diễn bằng điểm, vòng 

tròn, hoặc hình học đơn giản như ô vuông. Mỗi đỉnh đại diện cho một yếu tố cần 

giải quyết; 

- Cạnh: là các mũi tên nối các đỉnh lại với nhau, thể hiện mối quan hệ hoặc sự 

kết nối giữa các đối tượng. Mũi tên cho biết hướng hoặc mối quan hệ giữa các 

bước trong bài toán; 

- Mối quan hệ giữa các đối tượng: các cạnh mô tả mối quan hệ giữa các đỉnh, 

như một phép toán, quá trình hoặc sự thay đổi giữa các đối tượng. Mối quan hệ 

này có thể là một bước trong quá trình giải bài toán. 

* Các phép toán cơ bản trong sơ đồ hình hình học 

- Phép cộng (kết hợp): các đỉnh (đối tượng) được nối với nhau bởi các mũi tên 

(cạnh), ta có thể kết hợp các đối tượng lại để tạo thành một mối quan hệ mới; 
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- Phép trừ (phân tách): là việc loại bỏ hoặc tách một đối tượng hoặc mối quan hệ 

ra khỏi sơ đồ; 

- Phép hoán đổi: là việc thay đổi vị trí giữa các đối tượng hoặc mối quan hệ 

trong sơ đồ mà không làm thay đổi tính chất của bài toán; 

- Phép nối (kết nối): là việc kết nối các đỉnh với nhau thông qua các mũi tên để 

thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng. Ví dụ, nối các bước trong giải bài toán 

với nhau; 

- Phép chia (phân chia): là việc chia một đối tượng hoặc mối quan hệ thành các 

phần nhỏ hơn.  

b) Các bài toán điển hình dùng sơ đồ hình hình học ở Tiểu học 

* Bài toán số học 

Ví dụ 2.30. Tìm một số biết rằng gấp số đó lên 3 lần, rồi thêm 2, và cuối cùng 

chia cho 2 được kết quả bằng 16. 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

  

Số cần tìm là: 

  (16   2 – 2) : 3 = 10. 

   Đáp số: số 10. 

Cách 2: Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp tính ngược từ cuối như sau: 

 Số trước khi chia cho 2 là: 

  16   2 = 32 

 Số trước khi thêm 2 là: 

  32 – 2 = 30 

 Số cần tìm là: 

  30 : 3 = 10 

   Đáp số: số 10. 

? 

+ 2   3 

16 

: 2 
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* Nhận xét về ưu điểm của “Phương pháp sử dụng sơ đồ” so với “Phương pháp 

tính ngược từ cuối”: Phương pháp sơ đồ có ưu điểm trực quan, dễ hình dung, 

giúp người học - đặc biệt là học sinh tiểu học dễ nhận biết mối quan hệ giữa các 

đại lượng và từng bước tính toán. Sơ đồ còn thể hiện rõ mối liên hệ trong các bài 

toán phức tạp, tránh nhầm lẫn. Đồng thời, cách trình bày này cũng dễ giải thích, 

dễ theo dõi, giúp người khác nhanh chóng nắm bắt cách làm. 

Ví dụ 2.31. Tìm một số biết rằng đem số đó cộng với 2, rồi nhân với 2, được 

bao nhiêu đem chia cho 5, rồi trừ đi 4 bằng 6. 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 Số cần tìm là: 

  (6 + 4)   5 : 2 – 2 = 23. 

   Đáp số: số 23. 

Ví dụ 2.32. Tìm ba số biết rằng sau khi chuyển từ số thứ nhất sang số thứ hai 15 

đơn vị, chuyển từ số thứ hai sang số thứ ba 16 đơn vị và chuyển từ số thứ ba 

sang số thứ nhất 22 đơn vị thì ta được ba số đều bằng 100. 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

  

 

 

 

 

 

 

- 22 

- 16 - 15 

? 

  2 + 2 : 5 

6 

- 4 
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Số thứ nhất cần tìm là: 

  100 – 22 + 15 = 83  

 Số thứ hai cần tìm là: 

  100 + 16 – 15 = 101 

 Số thứ ba cần tìm là: 

  100 + 22 – 16 = 106 

Vậy ba số cần tìm là: 83; 101; 106. 

Đáp số: 83; 101; 106. 

* Bài toán có lời văn 

Ví dụ 2.33. Dì Út đi chợ bán dưa. Lần thứ nhất bán một nửa số dưa thêm nửa 

quả. Lần thứ hai bán một nửa số dưa còn lại thêm nửa quả. Lần thứ ba bán một 

nửa số dưa còn lại sau hai lần bán và thêm nửa quả. Còn ba quả thì vừa hết số 

dưa. Hỏi dì Út đã mang bao nhiêu quả dưa đi bán? 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 

Dì Út đã mang số quả dưa đi bán là: 

         
1 1 1

3 2 2 2 31
2 2 2

   
         

   
 (quả) 

   Đáp số: 31 quả dưa. 

Ví dụ 2.34. Một người đố Mai: Chuyển 50 tấn gạo từ kho A sang kho B rồi lại 

chuyển từ kho B sang kho A một số gạo nhiều gấp 3 lần số gạo còn lại của kho 

A, thì cuối cùng kho A có 540 tấn gạo và kho B có 30 tấn gạo. Hỏi lúc đầu ở 

mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo? 

 

+  

? 3 

: 2 -  

  2 

: 2 : 2 

  2   2 +  

-  -  

+  
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Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

Số gạo của kho A:     Số gạo của kho B: 

        

 

 

 

 Theo sơ đồ, số gạo còn lại của kho A sau khi chuyển đi 50 tấn cộng với 3 

lần của chính nó thì bằng 540 tấn. Vậy số gạo còn lại này là: 

  A2 = 540 : 4 = 135 (tấn) 

 Số gạo của kho B sau khi nhận thêm 50 tấn là: 

  B2 = 30 + 135   3 = 435 (tấn) 

 Số gạo lúc đầu của kho A là: 

  A1 = 135 + 50 = 185 (tấn) 

 Số gạo lúc đầu của kho B là: 

  B1 = 435 – 50 = 385 (tấn) 

   Đáp số: kho A: 185 tấn gạo 

        kho B: 385 tấn gạo. 

Ví dụ 2.35. Đàn thỏ nhà An cứ sau mỗi quý lại tăng gấp đôi. Đến hết quý IV thì 

đàn thỏ có 64 con. Hỏi tháng đầu năm đó đàn thỏ nhà An có mấy đôi? 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

Cuối quý III, số thỏ chỉ là nửa số thỏ của quý IV là: 

  64 : 2 = 32 (con) 

 Cuối quý II, số thỏ chỉ là nửa số thỏ của quý III là:  

A1 

+ 3 lần A2 - 50 

A2 540 

+ 50 - 3 lần A2 

B2 B1 30 

? 

  2   2 

64 

  2 
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  32 : 2 = 16 (con) 

 Cuối quý I, số thỏ chỉ là nửa số thỏ của quý II là:  

  16 : 2 = 8 (con) 

Vì tháng đầu năm (tháng 1) nằm trong quý I, và cuối quý I có 8 con thỏ, nên số 

thỏ vào đầu năm (tháng 1) là 8 con. 

Số thỏ đầu năm là 8 con, và mỗi đôi thỏ gồm 2 con, vì vậy số đôi thỏ là: 

  8 : 2 = 4 (đôi thỏ) 

Vậy đàn thỏ nhà An có 4 đôi thỏ vào tháng đầu năm. 

Đáp số: 4 đôi thỏ. 

* Bài toán về suy luận logic 

Ví dụ 2.36. Trên bàn có ba cuốn sách giáo khoa: Tiếng Anh, Toán, Âm nhạc 

được bọc ba màu khác nhau: vàng, xanh, trắng. Cho biết cuốn sách bọc bìa màu 

trắng đặt giữa hai cuốn Toán và Âm nhạc. Cuốn Âm nhạc và cuốn màu xanh 

cùng mua một ngày. Hãy xác định mỗi cuốn sách bọc màu gì? 

Bài giải 

Phân tích: Bài toán xuất hiện hai nhóm đối tượng là tên sách và màu bìa sách. 

Ta mô tả bài toán bằng sơ đồ gồm hai đường (dưới dạng hai cột đứng). Mỗi cột 

biểu diễn một nhóm đối tượng. Điều kiện “là” được nối bằng một nét liền và 

điều kiện “không” được nối bằng một nét gạch đứt. Dựa vào sơ đồ, ta có thể 

phân tích để tìm ra lời giải. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán 

Tiếng Anh 

Âm nhạc Vàng 

Trắng 

Xanh 
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Theo đề bài ta có: 

- Cuốn bọc bìa màu trắng đặt giữa hai cuốn Toán và Âm nhạc. Vậy hai cuốn này 

không bọc bìa màu trắng. Ta nối bằng nét gạch đứt giữa các đỉnh trắng - Toán 

và trắng - Âm nhạc. 

- Cuốn Âm nhạc không bọc bìa màu xanh (vì hai cuốn mua cùng ngày). Ta nối 

nét đứt hai đỉnh Âm nhạc - xanh. 

- Cuốn Âm nhạc không bọc bìa màu xanh, không bọc bìa màu trắng. Vậy nó bọc 

bìa màu vàng. Ta nối nét liền hai đỉnh Âm nhạc - vàng. 

- Cuốn Toán không bọc bìa màu trắng, không bọc bìa màu vàng. Vậy nó bọc bìa 

màu xanh. Ta nối nét liền hai đỉnh Toán - xanh. 

- Cuốn Toán không bọc bìa màu trắng và Âm nhạc không bọc bìa màu trắng. 

Vậy cuốn Tiếng Anh bọc bìa màu trắng. Ta nối nét liền hai đỉnh Tiếng Anh - 

trắng. 

Vậy cuốn Tiếng Anh bọc bìa màu trắng, cuốn Toán bọc bìa màu xanh, cuốn Âm 

nhạc bọc bìa màu vàng. 

Đáp số: Cuốn Tiếng Anh - bìa màu trắng; 

    Cuốn Toán - bìa màu xanh; 

    Cuốn Âm nhạc - bìa màu vàng. 

Ví dụ 2.27. Trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ có ba bạn ngồi canh nhau: một 

bạn người Kinh, một bạn người Thái, một bài người Tày. Các bạn mặc áo ba 

màu khác nhau và đeo ba cặp sách màu khác nhau. Biết rằng: 

 - Bạn người Thái đeo cặp màu xanh; 

- Bạn người Tày mặc áo màu nâu; 

- Bạn người Kinh ngồi giữa hai bạn; 

- Bạn đeo cặp xanh ngồi cạnh bạn đeo cặp đen; 

- Bạn mặc áo đỏ không ngồi cạnh bạn đeo cặp màu nâu. 

Hỏi bạn mặc áo đỏ người dân tộc nào? Bạn đeo cặp đen là người dân tộc nào? 

Bạn người dân tộc nào mặc áo trắng? 
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Bài giải 

Phân tích: Bài toán xuất hiện ba nhóm đối tượng: ba học sinh thuộc ba dân tộc, 

ba màu áo của ba học sinh, ba màu cặp của ba học sinh. 

Ta mô tả nội dung bài toán bằng một sơ đồ gồm ba đường (dưới dạng một tam 

giác). Mỗi cạnh  biểu diễn một nhóm đối tượng nói trên. Mỗi mối quan hệ cho 

trong đề bài ta biểu diễn bởi một đoạn thẳng. Điều kiện “là” được nối bằng nét 

liền và điều kiện “không” được nối bằng nét gạch đứt. Dựa vào sơ đồ, ta có thể 

phân tích để tìm ra lời giải. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

- Bạn người Thái đeo cặp màu xanh. Ta nối nét liền hai đỉnh Thái - cặp xanh. 

- Bạn người Tày mặc áo màu nâu. Ta nối nét liền hai đỉnh Tày - cặp nâu. 

- Bạn đeo cặp màu đen ngồi cạnh bạn đeo cặp màu xanh (là bạn người Thái). 

Mà bạn người Kinh ngồi giữa hai bạn nên bạn người Thái không ngồi cạnh bạn 

người Tày mà ngồi cạnh bạn người Kinh. Vậy bạn người Kinh đeo cặp màu đen. 

Ta nối nét liền hai đỉnh Kinh - cặp đen. 

- Bạn người Tày không đeo cặp màu xanh và không đeo cặp màu đen. Ta nối nét 

gạch đứt các đỉnh Tày - cặp xanh và Tày - cặp đen. Vậy bạn người Tày đeo cặp 

màu nâu. Ta nối nét liền hai đỉnh Tày - cặp nâu. 

- Bạn người Kinh không mặc áo màu đỏ, ta nối nét gạch đứt hai đỉnh Kinh - áo 

đỏ. Bạn người Tày cũng không mặc áo màu đỏ, ta nối nét gạch đứt hai đỉnh Tày 

- áo đỏ. Vậy bạn người Thái mặc áo đỏ. Ta nối nét liền hai đỉnh Thái - áo đỏ. 

- Bạn người Kinh không mặc áo nâu, không mặc áo đỏ. Vậy bạn người Kinh 

mặc áo trắng. Ta nối nét liền hai đỉnh Kinh - áo trắng. 

Cặp xanh 

Cặp đen 

Cặp nâu Áo nâu 

Áo đỏ 

Áo trắng 

Thái Kinh Tày 
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Vậy bạn mặc áo đỏ là người dân tộc Thái, bạn người Kinh đeo cặp đen và mặc 

áo màu trắng. 

Đáp số: bạn mặc áo đỏ là người dân tộc Thái, bạn người Kinh đeo cặp đen 

và mặc áo màu trắng. 

2.3.2. Ứng dụng sơ đồ hình hình học để giải một số bài toán ở Tiểu học 

Ví dụ 2.38. Lan nghĩ ra một số, biết rằng chia số đó cho 25 sau đó cộng với 108 

rồi nhân với 127 được kết quả bằng 17 145. 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 Số cần tìm là: 

  [(17 145 : 127) – 108]   25 = 675. 

   Đáp số: số 675. 

Ví dụ 2.39. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 2, rồi cộng thêm 35, 

sau đó chia kết quả cho 9, rồi nhân với 5, và cuối cùng trừ đi 24, kết quả thu 

được là 71. Hỏi số đó là bao nhiêu? 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 Số cần tìm là: 

  {[(71 + 24) : 5   9] – 35} : 2 = 68. 

   Đáp số: số 68. 

? 

+ 35 x 2 : 9 

71 

- 24 x 5 

 ? 17 145 

: 25   127 + 108 
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Ví dụ 2.40. Tìm một số, biết rằng bớt số đó đi 6 sau đó chia cho 2 rồi cộng với 

2,5 và cuối cùng nhân với 3 được kết quả bằng 30. 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

Số cần tìm là: 

  [(30 : 3) – 2,5]   2 + 6 = 21. 

   Đáp số: số 21. 

Ví dụ 2.41. Hằng có lưu một số bưu ảnh. Hằng cho bạn một nửa số bưu ảnh và 

sau đó lại cho thêm 1 cái thì còn lại 9 bưu ảnh. Hỏi lúc đầu Hằng có bao nhiêu 

bưu ảnh? 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

 

 Lúc đầu Hằng có số bưu ảnh là: 

                  
1

9 1 : 20
2

   (bưu ảnh)  

   Đáp số: 20 bưu ảnh. 

Ví dụ 2.42. Ba đội thanh niên có tất cả 48 người. Để chuẩn bị trồng cây người ta 

dự định phân chia lại số người như sau: Chuyển từ đội I sang đội II một số 

người bằng số người đội II; chuyển từ đội II sang đội III số người bằng số người 

của đội III; chuyển từ đội II sang đội I số người bằng số người còn lại của đội I. 

? 

: 2 - 6 + 2,5 

30 

  3 

? 9 

1

2
  - 1 
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Sau khi chuyển như vậy thì số người ở ba đội sẽ bằng nhau. Hãy tính số người 

lúc ban đầu ở mỗi đội. 

Bài giải 

Sau khi thực hiện các lần chuyển, số người ở ba đội đều bằng nhau. Do tổng số 

người ban đầu là 48, nên số người ở mỗi đội sau khi chuyển là: 

  48 : 3=16 (người) 

Gọi số người của 3 đội lần lượt là X, Y, Z. 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

Số người ở đội I:      Số người ở đội III: 

 

 

        

 

Số người ở đội II: 

 

 

 

 

 

Lần chuyển thứ ba: Đội II chuyển sang đội I số người bằng số người còn lại của 

đội I. Sau chuyển, số người ở đội I là 16 người. 

Số người ở đội I trước khi nhận thêm là: 16 : 2 = 8 (người) 

Số người ở đội II trước khi chuyển đi là: 16 + 8 = 24 (người) 

Khi đó: 

Số người ở đội I là: 

8 (trước khi nhận) + 8 (chuyển đến) = 16 (người) 

 Số người ở đội II là: 

  24 (trước khi chuyển đi) − 8 (chuyển đi) = 16 (người) 

Lần chuyển thứ hai: Đội II chuyển cho đội III số người bằng số người đội III 

(trước khi nhận thêm). Sau chuyển, số người đội III là 16 người. 

X 

+ (X – Y) - Y 

16 (X – Y) Z 

+ Z 

16 

Y 

- Z + Y 

2Y - Z 2Y 16 

- 2(X – Y) 
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Số người đội III trước khi nhận thêm là: 16 : 2 = 8 (người) 

Số người đội II trước khi chuyển đi là: 16 + 8 = 24 (người) 

Khi đó: 

Số người ở đội III là: 

8 (trước khi nhận) + 8 (chuyển đến) = 16 (người) 

Số người ở đội II là: 

24 (trước khi chuyển đi) − 8 (chuyển đi) = 16 (người) 

Lần chuyển thứ nhất: Đội I chuyển cho đội II số người bằng số người đội II 

(trước khi nhận). Sau chuyển, số người đội II là 24 người. 

Số người đội II trước khi nhận thêm là:  

24 : 2 = 12 (người) 

Số người đội I trước khi chuyển đi là:  

12 + 12 = 24 (người) 

Khi đó: 

Số người ở đội II là: 

12 (trước khi nhận) + 12 (chuyển đến) = 24 (người)  

Số người ở đội I là: 

24 (trước khi chuyển đi) − 12 (chuyển đi) = 12 (người) 

Vậy số người ban đầu ở các đội là: Đội I: 24 người; Đội II: 12 người; Đội III: 12 

người. 

Đáp số: Đội I: 24 người. 

    Đội II: 12 người. 

    Đội III: 12 người. 

Ví dụ 2.43. Khánh và Nam có một số quả bóng. Khánh chuyển cho Nam một số 

quả bóng đúng bằng số quả bóng mà Nam có. Sau đó, Nam chuyển trả lại cho 

Khánh một số quả bóng đúng bằng số quả bóng còn lại của Khánh. Bây giờ 

Nam có 45 quả bóng và Khánh có 30 quả bóng. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao 

nhiêu quả bóng? 

 

 



59 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

Số bi của Khánh:     Số bi của Nam: 

        

 

 

 

 Theo sơ đồ trên, số bi còn lại của Khánh sau khi chuyển giao Nam (K2) 

cộng với chính nó (K2) bằng 30. Vậy số bi còn lại của Khánh sau khi chuyển 

giao cho Nam là: 

  K2 = 30 : 2 = 15 (viên) 

 Trước lúc chuyển trả lại cho Khánh, số bi của Nam là: 

  N2 = 45 + 15 = 60 (viên) 

 Số bi lúc đầu của Nam là: 

  N1 = 60 : 2 = 30 (viên) 

 Số bi lúc đầu của Khánh là: 

  K1 = 15 + 30 = 45 (viên) 

   Đáp số: Khánh: 45 viên bi. 

        Nam: 30 viên bi. 

Ví dụ 2.44. Một người có một số quả táo. Ngày đầu tiên, anh ta cho đi 
1

3
 số táo 

và 6 quả nữa. Ngày thứ hai, anh ta cho đi 
1

3
 số táo còn lại và 6 quả nữa. Ngày 

thứ ba, anh ta cho đi 
1

3
 số táo còn lại và 6 quả nữa. Sau ba ngày, anh ta còn lại 6 

quả táo. Hỏi ban đầu anh ta có bao nhiêu quả táo? 

Bài giải 

Theo đề bài ta có sơ đồ: 

 

 

 

 

- N1 + K2 

K2 K1 30 

+ N1 - K2 

N2 N1 45 

? 6 

- 6 
x  x  x  - 6 - 6 
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 Ban đầu anh ta có số quả táo là: 

                  
2 2 2

6 6 : 6 : 6 : 63
3 3 3

  
       

(quả) 

                                    Đáp số: 63 quả táo. 

Ví dụ 2.45. Cô Mai vừa đưa bốn bạn An, Cường, Hoa và Thương đi dự hội thi 

“Giải Violympic Toán Tiếng Anh” về đến trường. Mọi người đến hỏi thăm, cô 

trả lời: “Mỗi bạn đều đạt một trong các giải: Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích”. Cô 

đề nghị mọi người thử đoán xem.  

Minh nhanh nhảu nói luôn: “Theo em thì An, Cường và Thương đạt giải Nhất, 

chỉ có Hoa đạt giải Ba”. 

Linh lắc đầu: “Không phải! An và Hoa đạt giải Nhì còn Cường và Thương đạt 

giải Khuyến khích. 

 Dương thì cho là chỉ có Hoa đạt giải Nhất còn ba bạn đạt giải Ba. 

Nghe xong, cô Mai mỉm cười: “Không bạn nào đạt giải như các em vừa đoán”. 

Em hãy cho biết mỗi bạn đã đạt giải nào? 

Bài giải 

Phân tích: Bài toán xuất hiện hai nhóm đối tượng: Tên các em dự thi và loại giải 

đã đạt được. 

Ta mô tả bài toán bằng một sơ đồ gồm hai đường (dưới dạng hai cột đứng). Mỗi 

cột biểu diễn một nhóm đối tượng nói trên. Mối quan hệ cho trong đề bài ta biểu 

diễn bởi một đoạn thẳng. Điều kiện “là” được nối bằng một nét liền và điều kiện 

“không” được nổi bằng một nét gạch đứt. Dựa vào sơ đồ, ta có thể phân tích để 

tìm ra lời giải. 

Ta có sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

Cường 

An 

Hoa Ba 

Nhì 

Nhất 

Thương Khuyến khích 
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Theo đề bài ta có: 

- Bạn Minh đoán đều sai. Ta nối nét gạch đứt giữa các đỉnh: An - Nhất, Cường - 

Nhất, Thương - Nhất, Hoa - Ba. 

- Bạn Linh đoán đều sai. Ta nối nét gạch đứt giữa các đỉnh: An - Nhì, Hoa - Nhì, 

Cường - Khuyến khích, Thương - Khuyến khích. 

- Bạn Dương đoán đều sai. Ta nối nét gạch đứt giữa các đỉnh: Hoa - Nhất, An - 

Ba, Cường - Ba, Thương - Ba. 

- An không đạt giải Nhất, giải Nhì và giải Ba. Ta nối nét liền hai đỉnh An - 

Khuyến khích. 

- Cường không đạt giải Nhất, giải Ba, giải Khuyến khích. Ta nối liền hai đỉnh 

Cường - Nhì. 

- Hoa không đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba. Ta nối liền hai đỉnh Hoa - Khuyến 

khích. 

- Thương không đạt giải Nhất, giải Ba, giải Khuyến khích. Ta nối liền hai đỉnh 

Thương - Nhì. 

Vậy An và Hoa đạt giải Khuyến khích, Cường và Thương đạt giải Nhì. 

 Đáp số: An và Hoa đạt giải Khuyến khích, Cường và Thương đạt giải Nhì. 

Bài tập tự luyện: 

Bài 1. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 6, rồi cộng thêm 18, sau đó 

chia kết quả cho 3, rồi trừ đi 4, kết quả thu được là 20. 

Đáp số: số 9. 

Bài 2. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 6, rồi cộng thêm 18, sau đó 

chia kết quả cho 3, rồi nhân với 5, và cuối cùng trừ đi 10, kết quả thu được là 30. 

Hỏi số đó là bao nhiêu? 

Đáp số: số 1. 

Bài 3. Tìm một số, biết rằng bớt số đó đi 3 rồi chia cho 2, sau đó cộng với 1,5 và 

cuối cùng chia cho 4 được kết quả bằng 1,25. 

Đáp số: số 10. 

Bài 4. Cộng số đó với 7 sau đó chia cho 2 rồi nhân với 5 được kết quả bằng 100. 

Số đó là số nào? 
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Đáp số: số 33. 

Bài 5. Tìm một số, biết rằng bớt số đó đi 6 sau đó chia cho 2 rồi cộng với 2,5 và 

cuối cùng nhân với 3 được kết quả bằng 30. 

Đáp số: số 21. 

Bài 6. Tìm một số biết rằng bớt số đó đi 260 rồi chia cho 3 được kết quả bằng 15. 

Đáp số: số 305. 

Bài 7. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 8, rồi cộng thêm 24, sau đó 

chia kết quả cho 4, rồi nhân với 6, và cuối cùng trừ đi 18, kết quả thu được là 50. 

Hỏi số đó là bao nhiêu? 

Đáp số: số 1.25. 

Bài 8. Tìm một số biết rằng cộng số đó với 6 sau đó chia cho 3 rồi nhân với 8 

được kết quả bằng 80. 

Đáp số: số 24. 

Bài 9. Một người có một số viên bi. Anh ta bớt đi 8 viên, sau đó chia số còn lại 

cho 4, rồi cộng thêm 3,5 viên, và cuối cùng nhân với 5 thì được kết quả là 50 

viên. Hỏi ban đầu người đó có bao nhiêu viên bi? 

Đáp số: số 34. 

Bài 10. Một người trồng cây. Ngày đầu tiên, anh ta trồng được  số cây và 4 cây 

nữa. Ngày thứ hai, anh ta trồng được  số cây còn lại và 4 cây nữa. Ngày thứ ba, 

anh ta trồng được  số cây còn lại và 4 cây nữa. Sau ba ngày, anh ta còn lại 11 

cây. Hỏi ban đầu anh ta có bao nhiêu cây để trồng? 

Đáp số: 48 cây. 

Bài 11. Kiên và Trang có một số bi. Kiên chuyển cho Trang một số bi đúng 

bằng số bi mà Trang có. Sau đó Trang chuyển trả lại cho Kiên một số bi đúng 

bằng số bi còn lại của Kiên. Bây giờ Trang có 35 viên bi và Kiên có 30 viên bi. 

Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? 

Đáp số: Trang có 50 viên bi, Kiên có 65 viên bi. 

Bài 12. Một người nông dân bán dưa. Lần thứ nhất bán một nửa số dưa thêm 

nửa quả. Lần thứ hai bán một nửa số dưa còn lại thêm nửa quả. Lần thứ ba bán 
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một nửa số dưa còn lại sau hai lần bán và thêm nửa quả. Cuối cùng bán 5 quả 

còn lại thì vừa hết rổ dưa. Hỏi người đó bán bao nhiêu quả dưa? 

Đáp số: 38 quả dưa. 

Bài 13. Lần đầu bán được  số cam và 1 quả, lần thứ hai bán được 
 
số cam còn 

lại và 1 quả, lần thứ ba bán được 
 
số cam còn lại sau lần bán thứ hai và 1 quả. 

Sau ba lần bán còn lại 10 quả. Hỏi người đó đã đem đi bán tất cả bao nhiêu quả 

cam? 

Đáp số: 40 quả cam. 

Bài 14. Một cửa hàng có một số thùng nước. Người ta lấy ra 15 thùng, sau đó 

chia số còn lại cho 5, rồi cộng thêm 12 thùng. Sau đó lấy số này nhân với 4, rồi 

bớt đi 20 thùng, và cuối cùng chia cho 3 thì được 50 thùng. Hỏi ban đầu cửa 

hàng có bao nhiêu thùng nước? 

Đáp số: 195 thùng nước. 

Bài 15. Một người nuôi gà. Ban đầu, ông ta có một số con gà. Ngày đầu tiên, 

ông ta bán đi  số gà và thêm 4 con nữa. Ngày thứ hai, ông ta bán đi  số gà còn 

lại và thêm 4 con nữa. Ngày thứ ba, ông ta bán đi  số gà còn lại và thêm 4 con 

nữa. Sau ba ngày, ông ta còn lại 4 con gà. Hỏi ban đầu ông ta có bao nhiêu con 

gà? 

Đáp số: 42 con gà. 

Bài 16. Trong đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, ba cô Hoan, Thọ, Thủy là giáo 

viên của ba trường Hòa Bình, Nguyễn Du, Điện Biên dạy thi ba môn Toán, Đạo 

đức và Mĩ thuật. Biết rằng: 

- Cô Hoan không phải là giáo viên trường Hòa Bình, cô thủy không phải giáo 

viên trường Nguyễn Du; 

- Cô giáo trường Hòa Bình không dạy thi môn Mĩ thuật; 

- Cô giáo trường Nguyễn Du dạy thi môn Toán; 

- Cô Thọ dạy thi môn Đạo đức. 

Hỏi mỗi cô là giáo viên trường nào và dạy thi môn gì? 
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Đáp số: Cô Hoan: trường Điện Biên, dạy Mĩ thuật; 

  Cô Thọ: trường Nguyễn Du, dạy Toán; 

      Cô Thủy: trường Hòa Bình, dạy Đạo đức. 

Bài 17. Điểm thi học kì II môn Toán của ba bạn An, Bình và Huệ đều đạt từ khá 

trở lên. Khi hỏi điểm của ba bạn, Hà nhận được câu trả lời như sau: 

- Huệ không đạt điểm 7, An không đạt điểm 8 còn Bình không đạt điểm 9; 

- Bình và Huệ không đạt điểm 8 còn An không đạt điểm 9; 

- An và Bình không đạt điểm 7 còn Huệ không đạt điểm 9. 

Hỏi mỗi người đã đạt điểm mấy? 

Đáp số: Huệ đạt điểm 8, An đạt điểm 9, Bình đạt điểm 9. 

Bài 18. Minh và Linh có một số cây bút. Minh chuyển cho Linh một số bút, 

đúng bằng số bút mà Linh có. Sau đó, Linh chuyển lại cho Minh một số bút, 

đúng bằng số bút mà Minh còn lại. Cuối cùng, Minh có 60 cây bút và Linh có 90 

cây bút. Hỏi ban đầu mỗi bạn có bao nhiêu cây bút? 

Đáp số: Minh có 90 cây bút, Linh có 60 cây bút. 

Bài 19. Một người bán trứng mang theo một giỏ trứng. 

- Lần thứ nhất, người đó bán một nửa số trứng và thêm một quả trứng nữa; 

- Lần thứ hai, người đó bán một nửa số trứng còn lại và thêm một quả trứng nữa; 

- Lần thứ ba, người đó bán một nửa số trứng còn lại sau hai lần bán và thêm một 

quả trứng nữa. 

Cuối cùng, người đó bán 5 quả trứng còn lại thì vừa hết giỏ. 

Hỏi ban đầu người đó có bao nhiêu quả trứng? 

Đáp số: 54 quả trứng. 

Bài 20. Ba người bạn Hoàng, Minh và Linh tham gia một cuộc thi chạy việt dã. 

Sau khi thi xong, Hà hỏi về kết quả và nhận được các câu trả lời sau: 

- Minh không về nhất, Hoàng không về nhì, còn Linh không về ba; 

- Hoàng và Minh không về nhất, còn Linh không về nhì; 

- Minh và Linh không về ba, còn Hoàng không về nhất. 

Hỏi ai về nhất, ai về nhì, ai về ba? 

Đáp số: Minh về nhất, Hoàng về nhì, Linh về ba. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2  

 Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được trình bày ở Chương 1, trong 

Chương 2, đề tài đã giới thiệu một số dạng sơ đồ thường được sử dụng trong 

giải toán tiểu học, bao gồm: sơ đồ Ven, sơ đồ cây, và sơ đồ hình hình học. Mỗi 

loại sơ đồ này đều cung cấp những kiến thức quan trọng cần lưu ý, kèm theo các 

ví dụ minh họa và cách giải cụ thể. Đồng thời, hệ thống bài tập tự luyện được 

đưa ra nhằm giúp học sinh ôn luyện, củng cố và khắc sâu kiến thức, rèn luyện kỹ 

năng giải toán, từ đó phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong quá 

trình học tập. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được các kết quả sau: Trình bày 

cơ sở lý luận của phương pháp sử dụng sơ đồ trong giải toán ở Tiểu học, làm rõ 

đặc điểm nhận thức của học sinh Tiểu học trong quá trình học Toán, từ đó khẳng 

định vai trò, ý nghĩa và hiệu quả của phương pháp sơ đồ trong việc hỗ trợ học 

sinh tư duy và giải quyết vấn đề. Đề tài cũng đã trình bày khái niệm phương 

pháp sử dụng sơ đồ, quy trình chung để giải bài toán bằng phương pháp sử dụng 

sơ đồ, đồng thời minh họa cụ thể thông qua các ví dụ trực quan. Ba dạng sơ đồ 

tiêu biểu được giới thiệu trong đề tài gồm: sơ đồ Ven, sơ đồ cây và sơ đồ hình 

hình học. Mỗi loại sơ đồ này đều cung cấp những kiến thức quan trọng cần lưu 

ý, kèm theo các ví dụ minh họa và cách giải cụ thể, đưa ra hệ thống bài tập tự 

luyện nhằm giúp học sinh ôn luyện, khắc sâu kiến thức, nắm chắc kĩ năng giải 

toán,nhận dạng, phát hiện, giải quyết bài toán nhanh hơn, dễ dàng hơn. Về cơ 

bản, đề tài đã hoàn thành mục tiêu và các nhiệm vụ đặt ra khi tiến hành nghiên 

cứu. Đề tài góp phần tổng hợp về sử dụng một số dạng sơ đồ trong giải toán ở 

Tiểu học, trở thành nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các sinh viên chuyên 

ngành Giáo dục Tiểu học khi học các học phần tự chọn; tài liệu cho các thầy cô 

ở các trường Tiểu học tham khảo khi dạy. 

Để phát huy hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong dạy - học Toán, em xin 

đưa ra kiến nghị như sau: Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học cần chủ động tìm 

hiểu, thực hành và xây dựng ngân hàng bài tập vận dụng sơ đồ để phục vụ cho 

thực tập sư phạm và giảng dạy thực tế.  

Em mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để đề 

tài của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! 
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